Học phần: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Hệ: TRUNG CẤP

Câu hỏi trắc nghiệm: CHƯƠNG 1

Câu 1.1: Sự tồn tại và phát triển của mỗi con người luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của 
a. Những loài vật xung quanh.

b.  Cộng đồng xã hội.
c.  Những loài động vật và thực vật.

d. Cộng đồng chung cư.

Câu 1.2: Một người muốn phát triển bình thường thì

a. Phải sống trong cộng xã hội loài người.

b. Sống trong hay ngoài cộng xã hội loài người cũng cũng phát triển tốt.

c. Phải sống ngoài cộng xã hội loài người thì sẽ phát triển tốt hơn.

d. Không có cộng đồng xã hội thì con người vẫn phát triển bình thường.
Câu 1.3: Con người có thể hoạt động một cách tốt nhất

a. Ngoài cộng đồng xã hội.

b. Trong cộng đồng xã hội.

c. Trong hay ngoài cộng đồng xã hội đều được cả.

d. Nếu không có cộng đồng xã hội.

Câu 1.4: Người La Tinh nói rằng: “Ai có thể một mình thì người đó hoặc là……………”
a. Thiên tài thế giới.
b. Nhà bác học vĩ đại.

c. Nhà hiền tiết nổi tiếng.

d. Thánh nhân, hoặc là quỉ sứ.
Câu 1.5: Trong quá trình sống và hoạt động, giữa chúng ta với người khác luôn tồn tại …… 
a. Một mối quan hệ.
b. Đôi khi không có mối quan hệ nào cả.
c. Nhiều mối quan hệ.
d. Nhiều khi không có mối quan hệ nào cả.
Câu 1.6.Mối quan hệ giữa chúng ta với người khác luôn luôn có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra
a. Sai, bởi vì chỉ có mối quan hệ huyết thống mới có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra 
b. Sai, bởi vì chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp mới có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.
c. Đúng, bởi vì các mối quan hệ luôn luôn có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.

d. Đúng, bởi vì các mối quan hệ bạn bè có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.

Câu 1.7:Đa số các mối quan hệ xung quanh chúng ta chủ yếu được hình thành, phát triển trong quá trình chúng ta 
a. Lao động không biết mệt mỏi.
b. Học tập và rèn luyện suốt đời.

c. Sống và hoạt động trong cộng đồng xã hội.
d.Cố gắng nghiên cứu mọi vấn đề thật tốt.

Câu 1.8:Muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác chỉ một cách duy nhất là bằng lời nói.
a. Sai, bởi vì chỉ có cử chỉ mời truyển tải hết suy nghĩ của mình.
b. Đúng, bởi vì chỉ có lời nói mới truyền tải hết suy nghĩ của mình.

c. Sai, bởi vì ngoài lời nói còn có cử chỉ cũng có thể truyền tải suy nghĩ.

d. Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết suy nghĩ của mình.

Câu 1.9:Cử chỉ là công cụ duy nhất để truyền tải cảm xúc của mình.

a. Sai, bởi vì chỉ có lời nói mời truyển tải hết cảm xúc của mình.
b. Đúng, bởi vì chỉ có cử chỉ mới truyền tải hết cảm xúc của mình.

c. Sai, bởi vì ngoài cử chỉ còn có lời nói cũng có thể truyền tải cảm xúc.

d. Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết cảm xúc của mình.

Câu 1.10: Lời nói là công cụ duy nhất để truyền tải cảm xúc của mình.

a. Sai, bởi vì chỉ có cử chỉ mời truyển tải hết cảm xúc của mình.
b. Đúng, bởi vì chỉ có lời nói mới truyền tải hết cảm xúc của mình.

c. Sai, bởi vì ngoài lời nói còn có cử chỉ cũng có thể truyền tải cảm xúc.

d. Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết cảm xúc của mình.

Câu 1.11: Giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là giao lưu.
a. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tác động qua lại và tri giác.
b. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tác động qua lại.
c. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tri giác.
d. Đúng, giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là giao lưu.

Câu 1.12: Giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại.
a. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh giao lưu và tri giác.
b. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh giao lưu.
c. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh tri giác.
d. Đúng, ciao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại.
Câu 1.13: Giao tiếp chỉ có 2 khía cạnh chính đó là tác động qua lại và tri giác.
a. Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại và tri giác còn có khía cạnh giao lưu.
b. Sai, bởi vì giao tiếp chỉ có một khía cạnh duy nhất đó là tri giác.
c. Sai, bởi vì giao tiếp chỉ có một khía cạnh duy nhất đó là tác động qua lại.
d. Đúng, bởi vì giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại và tri giác.
Câu 1.14: Giao tiếp là một quá trình thiết lập mối quan hệ hai chiều giữa một người với: 
a. Với một người  hoặc với mọi vật xung quanh.
b. Với một người  hoặc với  nhiều  người  xung  quanh.
c. Với một người  hoặc với  nhiều  sự vật  xung  quanh mình.
d. Với  nhiều  người  xung  quanh hoặc với mọi vật xung quanh.
Câu 1.15: Giao tiếp là một quá trình qua đó chúng ta phát và nhận thông tin:
a. Không suy nghĩ, có ý kiến và hành động.
b. Không suy nghĩ, không ý kiến và không hành động.
c. Không suy nghĩ, có ý kiến và không hành động.
d. Có suy nghĩ, có ý kiến và hành động.
Câu 1.16: Mục đích chính yếu của sự giao tiếp của con người là 
a. Được nói mà không cần suy nghĩ.

b. Nhằm thỏa mãn nhiều nhu cầu của con người.
c. Được nói càng nhiều càng tốt.

d. Nhằm thỏa mãn nhu cầu nói của con người.
Câu 1.17: Giao tiếp là một quá trình:
a. Ra lệnh và buộc mọi người xung quanh phải nghe theo.

b. Mọi người nghe theo mà có có sự phản hồi.

c. Chia sẻ thông điệp, qua đó thông điệp sản sinh.
d. Tiếp nhận thông tin một cách máy móc.

Câu 1.18: Những nhu cầu của con người được thỏa mãn trong giao tiếp là:

a. Nhu cầu ăn ngon và mặc đẹp.

b. Nhu cầu được mọi người quan tâm và thừa nhận. 

c. Nhu cầu được ăn, được nói, được gói và được mở.

d. Nhu cầu được ăn cùng với mọi mọi người xung quanh.

Câu 1.19: Giao tiếp vụng về sẽ:
a. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
b. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
c. Ảnh hưởng tốt đến sức khỏe.

d. Không liên quan gì đến sức khỏe.
Câu 1.20: Người không có kỹ năng giao tiếp tốt thì: 

a. Thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết một cách dễ dàng.

b. Dễ dàng thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.

c. Không thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.
d. Không có khó khăn gì khi thổ lộ được tâm trạng của mình.

Câu 1.21: Người có kỹ năng giao tiếp tốt thì:

a. Không thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.

b. Dễ dàng thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.

c. Khó thổ lộ tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết

d. Không thể thổ lộ được tâm trạng của mình.

Câu 1.22: Không có người hiểu “nội tâm của mình” nên dễ rơi vào trạng thái…….. dù sống ngay giữa đám đông.
a. Cô đơn.
b. Hạnh phúc.

c. Vui vẻ.

d. Sung sướng.

Câu 1.23: Sự cô đơn, biệt lập làm cho con người dễ…… 
a. Trở nên mạnh mẻ hơn và vững vàng hơn trong cuộc sống.

b. Bị chi phối bởi các yếu tố về vật chất.

c. Trở nên sôi nổi và chủ động hơn.

d. Bị suy sụp về thể chất và tinh thần.
Câu 1.24: Sự cô đơn, biệt lập làm cho con người dễ ……
a. Mắc phải những căn bệnh về tim mạch và tâm thần.
b. Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực

c. Bị chi phối bởi các yếu tố về vật chất.

d. Mắc phải những căn bệnh về tay chân miệng.
Câu 1.25: Một người có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người chung quanh….. 
a. Thì người đó sẽ dễ rơi vào trạng thái bế tắc.
b. Thì người đó sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
c. Thì người đó sẽ dễ bị suy sụp về thể chất và tinh thần.
d. Thì người đó sẽ mắc phải những căn bệnh về tim mạch và tâm thần.
Câu 1.26: Con người có mối quan hệ tốt đẹp với cuộc sống chung quanh sẽ….
a. Nhận được nhiều niềm vui và sự hỗ trợ.
b. Trở nên bình thường như bao người khác.

c. Không có gì tốt đẹp hơn những người khác.

d. Có nhiều người chê và coi thường.

Câu 1.27: Một người luôn tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp chung quanh mình thì:

a. Sẽ không đem lại lợi ích gì cho tương lai mà còn tốn rất nhiều thời gian.

b. Không nhìn thấy được hạnh phúc và tương lai của mình sẽ ra sao.

c. Không những tốn thời gian mà tốn cả công sức.

d. Sẽ tìm thấy được hạnh phúc cùng một tương lai luôn rộng mở.
Câu 1.28: Đa phần những bệnh nhân nếu có sự hỗ trợ từ người thân và từ xã hội:
a. Thì bệnh nhân sẽ không cần dùng thuốc.
b. Thì bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng.
c. Thì bệnh nhân sẽ không cần sự điều trị của bác sĩ.
d. Thì bệnh nhân sẽ khó vượt qua bệnh tật.
Câu 1.29: Qua giao tiếp.
a. Con người không tiếp nhận được gì cả.
b. Con người tiếp nhận kiến thức và hình thành nên nhân cách.
c. Con người tốn kém nhiều thời gian nhưng không đem lại lợi ích gì.

d. Con người tốn kém nhiều tiền bạc nhưng không đem lại lợi ích gì.

Câu 1.30: Từ sự phản hồi của mọi người chung quanh
a. Chúng ta sẽ điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.

b. Chúng ta sẽ không quan tâm.

c. Chúng ta sẽ không điều chỉnh.

d. Chúng ta sẽ điều chỉnh theo mong muốn của bản thân.

Câu 1.31: Nhờ vào quá trình giao tiếp
a. Con người tự điều chỉnh và tự hoàn thiện nhân cách bản thân.
b. Con người điều chỉnh và điều khiển các loài động vật xung quanh mình. 
c. Các con vật trở nên ngoan hiền hơn.

d. Con người trở nên tự ti hơn, không quyến luyến cuộc sống xung quanh.
Câu 1.32: Giao tiếp tốt:
a. Sẽ không là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.

b. Sẽ là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.
c. Sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc làm ăn phát triển.

d. Sẽ không liên quan gì đến cuộc sống làm ăn phát triển.

Câu 1.33: Giao tiếp không tốt:
a. Sẽ là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.

b. Sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc làm ăn phát triển.

c. Sẽ không liên quan gì đến cuộc sống làm ăn.

d. Sẽ không là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.

Câu 1.34: Một trong những biểu hiện của xã hội kém phát triển là:  
a. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mờ nhạt.
b. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất tốt đẹp.
c. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất rất mạnh mẻ.
d. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất bình đẳng
Câu 1.35: Một trong những biểu hiện của xã hội phát triển là:  

a. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mờ nhạt.
b. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mạnh mẻ.
c. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó gần như không có.
d. Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất ít khi diễn ra.
Câu 1.36: Giao tiếp trực tiếp là giao tiếp. 
a. Mà các chủ thể không trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau.
b. Mà các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau.
c. Mà các chủ thể phát và nhận tín hiệu thông qua thư điện tử.
d. Mà các chủ thể phát và nhận tín hiệu thông qua tin nhắn.
Câu 1.37: Giao tiếp trực tiếp là giao tiếp
a. Mặt giáp mặt với nhau.
b. Trao đổi qua thư tín.

c. Không cần giáp mặt.

d. Thông qua một thiết bị truyền thông.

Câu 1.38: Giao tiếp gián tiếp là giao tiếp.
a. Mặt giáp mặt với nhau.

b. Thông qua một thiết bị truyền thông.

c. Các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu.

d. Các chủ thể gặp mặt để tiếp nhận thông tin.

Câu 1.39: Ưu điểm của giao tiếp trực tiếp là:
a. Bất chấp về không gian.

b. Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

c. Bất chấp về thời gian.

d. Bất chấp về địa điểm.

Câu 1.40: Khuyết điểm của giao tiếp trực tiếp là:
a. Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

b. Bất chấp về thời gian.

c. Bất chấp về địa điểm.

d. Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.

Câu 1.41: Ưu điểm của giao tiếp gián tiếp là:
a. Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.

b. Không phụ thuộc vào không gian và thời gian.

c. Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

d. Phụ thuộc rất nhiều vào địa điểm.

Câu 1.42: Khuyết điểm của giao tiếp gián tiếp là:

a. Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

b. Không Kết hợp được các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

c. Không phụ thuộc vào không gian và thời gian.

d. Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.

Câu 1.43: Giao tiếp trực tiếp là:
a. Hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.

b. Không là hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.

c. Hình thức giao tiếp duy nhất của loài người.

d. Hình thức giao tiếp cuối cùng của loài người.

Câu 1.44: Giao tiếp gián tiếp là:
a. Hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.

b. Không là hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.

c. Hình thức giao tiếp duy nhất của loài người.

d. Hình thức giao tiếp mặt giáp mặt.

Câu 1.45: Một người nói chuyện với bạn thông qua điện thoại

a. Đây là hình thức giao tiếp trực tiếp.

b. Đây không là hình thức giao tiếp gián tiếp.

c. Đây là hình thức giao tiếp gián tiếp.

d. Đây không phải là hình thức giao tiếp.

Câu 1.46: Hai người bạn nhìn nhau im lặng.

a. Hai người bạn không giao tiếp.

b. Hai người bạn có giao tiếp.

c. Hai người bạn giao tiếp gián tiếp.

d. Hai người bạn giao tiếp thông qua một phương tiện truyền thông.

Câu 1.47: Hai người bạn đang tranh luận với nhau.

a. Hai người bạn không giao tiếp.

b. Hai người bạn có giao tiếp.

c. Hai người bạn giao tiếp gián tiếp.

d. Hai người bạn giao tiếp thông qua một phương tiện truyền thông.

Câu 1.48: Một người nói chuyện với búp bê

a. Người đó không giao tiếp.

b. Người đó có giao tiếp.

c. Người đó giao tiếp gián tiếp.

d. Người đó giao tiếp trực tiếp.

Câu 1.49: Hạn chế của giao tiếp trực tiếp là:
a. Chủ thể gặp khó khăn khi phải đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.
b. Dễ dàng đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.

c. Phụ thuộc hoàn toàn vào các phương tiện truyền thông.

d. Mối liên hệ giữa các chủ thể rất lỏng lẻo, nên độ tin cậy không cao.

Câu 1.50: Hạn chế của giao tiếp gián tiếp là:

a. Các chủ thể giao tiếp với nhau bất chấp về không gian.

b. Các chủ thể giao tiếp với nhau bất chấp về thời gian.

c. Mối liên hệ giữa các chủ thể rất lỏng lẻo, nên độ tin cậy không cao.

d. Chủ thể gặp khó khăn khi phải đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.

Câu 1.51: Những hình thức của giao tiếp chính thức là:
a. Trò chuyện bên ngoài đại hội của các cá nhân.

b. Báo cáo, tờ trình, thông báo…

c. Trao đổi tâm tình giữa các cá nhân.

d. Người nói không đại diện cho tập thể, tổ chức.

Câu 1.52: Những hình thức của giao tiếp không chính thức là:
a. Trò chuyện bên ngoài đại hội của các cá nhân.

b. Báo cáo, tờ trình, thông báo…

c. Bộ trưởng ngoải giao của các nước ASEAN giặp nhau để thống nhất kế hoạch hoạt động.

d. Quốc hội họp để thông qua Hiến pháp.

Câu 1.53: Những hình thức của giao tiếp không chính thức là:

a. Trường thông báo đến học sinh bảng nội qui làm việc.

b. Trao đổi tâm tình giữa các cá nhân.

c. Cố vấn học tập đọc những qui định được xét cấp học bổng.

d. Giảng viên công bố điểm trung bình môn của từng học sinh trước lớp.

Câu 1.54: Những ưu điểm của giao tiếp chính thức là:

a. Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b. Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c. Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d. Giao tiếp mang tính chất thân mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.
Câu 1.55: Những hạn chế của giao tiếp chính thức là:

a. Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b. Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c. Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d. Giao tiếp mang tính chất thân mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Câu 1.56: Những ưu điểm của giao tiếp không chính thức là:

a. Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b. Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c. Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d. Tính ngẫu hứng cao nên độ chính xác của thông điệp bị hạn chế.

Câu 1.57: Những hạn chế của giao tiếp không chính thức là:

a. Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.

b. Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.

c. Tính ngẫu hứng cao nên độ chính xác của thông điệp cần phải xem lại.

d. Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.

Câu 1.58: Giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời là:

a. Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết, hành động.

b. Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.

c. Giao tiếp bằng cử chỉ, hành động.

d. Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười, trang phục.

Câu 1.59: Dùng ngôn ngữ có lời để giao tiếp là:

a. Dùng ánh mắt, nụ cười.

b. Dùng cử chỉ, hành động.

c. Dùng trang phục và các phụ kiện đi kèm.

d. Dùng lời nói, chữ viết.

Câu 1.60: Giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời

a. Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết, hành động.

b. Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.

c. Giao tiếp bằng cử chỉ, hành động.

d. Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười, và viết - đọc.

Câu 1.61: Giao tiếp phi ngôn ngữ là:

a. Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết.

b. Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.

c. Giao tiếp bằng cách viết - đọc.

d. Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười.

Câu 1.62: Những yếu tố chi phối đến hiệu quả của lời nói khi giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.

a. Âm lượng, ngữ điệu, tốc độ nói.

b. Âm lượng, ngữ điệu, cách đi, dáng đứng.

c. Tốc độ nói và biểu cảm của gương mặt.

d. Ngữ điệu khi nói và trang phục đi kèm.

Câu 1.63: Những hình thức dùng chữ viết khi giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.

a. Thư tín, báo chí, điện thoại.

b. Điện thoại, đài phát thanh, truyền hình.

c. Thư tín, báo chí, báo cáo, đề nghị.

d. Đài phát thanh, báo chí, đề nghị.

Câu 1.64: Khi giao tiếp bằng chữ viết, chúng ta cần phải lưu ý:

a. Chọn lọc nội dung và cách diễn đạt như thế nào cũng được.

b. Chọn lọc nội dung và cách diễn đạt phải phù hợp và chính xác.

c. Không cần chọn lọc nội dung, chỉ cần diễn đạt tốt là được.

d. Không cần quan tâm nội dung, chỉ cần quan tâm đến chữ đẹp là được.

Câu 1.65: Giao tiếp thông qua thị giác là:

a. Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.

b. Trang phục, mùi hương cơ thể, ôm hôn.

c. Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.

d. Khoảng cách, bắt tay, ôm hôn.

Câu 1.66: Giao tiếp thông qua xúc giác là:

a. Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.

b. Trang phục, mùi hương cơ thể, ôm hôn.

c. Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.

d. Bắt tay, đụng chạm, ôm hôn.

Câu 1.67: Giao tiếp thông qua khứu giác là:

a. Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.

b. Các mùi hương trong môi trường giao tiếp.

c. Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.

d. Bắt tay, đụng chạm, ôm hôn.

Câu 1.68: Giao tiếp thông qua vị giác là:

a. Mùi hương của các loại bánh và mùi hương cơ thể.

b. Các món ăn và thức uống trong giao tiếp.

c. Cách bày trí các món ăn và trang trí phòng ăn.

d. Đụng chạm, ôm hôn.

Câu 1.69: Đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời là:

a. Luôn luôn tồn tại một cách có ý thức và vô thức.

b. Luôn luôn tồn tại một cách có ý thức.

c. Luôn luôn tồn tại một cách vô thức.

d. Luôn luôn tồn tại ngoài ý thức con người.

Câu 1.70: Khi phát hay nhận những thông điệp không lời thì:
a. Không cần quan tâm nhiều vì nó biểu lộ rất rõ ra bên ngoài.

b. Phải hết sức cân nhắc để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.

c. Không nên quan trọng hóa vấn đề, hãy đơn giản mọi vấn đề là thành công.

d. Phải hết sức cân nhắc, nếu không đối tác sẽ hiểu rõ thông tin.

Câu 1.71: Ngôn ngữ không lời chịu sự chi phối chặt chẽ bởi đặc trưng của nền văn hóa:
a. Do đó, trong giao tiếp nếu nhập gia thì phải tùy tục.

b. Do đó, ta không nên mang ngôn ngữ không lời của nước mình đến các nước khác.

c. Do đó, ta nên mang ngôn ngữ không lời của nước mình đến các nước khác.

d. Do đó, trong giao tiếp nên chú ý nhiều đến lời nói và cách phát âm.

Câu 1.72: Vai trò của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời là:

a. Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời thay thế hoàn toàn ngôn ngữ có lời.

b. Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời hỗ trợ cho  ngôn ngữ có lời.

c. Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời không giúp ich gì cho ngôn ngữ có lời.

d. Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời không đem lại hiệu quả cho giao tiếp.

Câu 1.73: Nguyên tắc tổng quát của giao tiếp xử thế là:
a. Bình tĩnh + bình tĩnh = thành công.

b. Sáng suốt + sáng suốt = thành công.

c. Thành công + thành công = Đại thành công.

d. Bình tĩnh + sáng suốt = thành công.

Câu 1.74: Bình tĩnh là gì?

a. Là thái độ trầm tĩnh biết tự điều chỉnh, tự kiềm chế.

b. Là thái độ xem thường người khác.

c. Là thái độ không tôn trọng danh dự người khác.

d. Là thái độ không kiềm chế, không tự điều chỉnh mình.

Câu 1.75: Bị đồng nghiệp phê bình nặng nề trước tập thể (bạn là người có lỗi), bạn sẽ ứng xử thế nào?
a. Lắng nghe, nhận lỗi.

b. Nhận đúng phần lỗi của bản thân, phê bình sự thái quá của đồng nghiệp.

c. Tìm lỗi của đồng nghiệp để “ăn miếng trả miếng”.

d. Lặng im thách thức.

Câu 1.76: Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta:

a. Rơi vào trạng thái kích động.

b. Rơi vào trạng thái chủ động, chính chắn.

c. Rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

d. Rơi vào trạng thái không kiềm chế được bản thân.

Câu 1.77: Sự sáng suốt sẽ giúp chúng ta: 

a. Không nhận thức cái đúng, cái sai, và lựa chọn thái độ - hành vi thích hợp.

b. Nhận thức cái đúng, cái sai, và lựa chọn thái độ - hành vi thích hợp.

c. Cảm thấy áp lực hơn, mệt mỏi hơn trong giao tiếp.

d. Không định hướng các giá trị chính xác để tự điều chỉnh hành vi của mình.

Câu 1.78: Sự sáng suốt của chúng ta sẽ làm cho mọi người xung quanh:

a. Càng không tôn trọng chúng ta nhiều hơn.

b. Càng tín nhiệm và tôn trọng chúng ta nhiều hơn.

c. Càng không tín nhiệm chúng ta nhiều hơn.

d. Càng rời xa và xem thường chúng ta nhiều hơn.

Câu 1.79: Trong giao tiếp thực hiện được nguyên tắc “bình tĩnh - sáng suốt”

a. Sẽ làm cho chúng ta kiềm chế được cơn nóng giận.
b. Sẽ làm cho chúng ta bị khủng hoảng tinh thần.
c. Sẽ làm cho chúng ta không làm chủ được cảm xúc.
d. Sẽ làm cho chúng ta trở nên nóng giận hơn.
Câu 1.80: Người có kỹ năng giao tiếp là:

a. Kỹ năng nói càng nhiều càng tốt.

b. Biết cách định hướng và điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định
c. Để quá trình giao tiếp chuyển theo hướng tự do.
d. Kỹ năng nói càng ít càng tốt.

Câu 1.81: Người giao tiếp giỏi là:

a. Người kinh doanh giỏi.

b. Người hát rất hay.

c. Người luôn tranh thủ nói nhiều hơn người khác.

d. Người điều khiển quá trình giao tiếp chuyển biến theo mong muốn của mình.

Câu 1.82: Người giao tiếp kém là:

a. Người kinh doanh rất thành công.

b. Người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân trước tập thể, trước mọi người.

c. Người luôn quan tâm đến lợi ích chung, không quan tâm đến lợi ích của mình.

d. Người điều khiển quá trình giao tiếp chuyển theo mong muốn của mình 

Câu 1.83: Người không có kỹ năng giao tiếp là:

a. Biết cách định hướng và điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định.
b. Không biết cách điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định.
c. Biết nói đúng nơi, đúng lúc, đúng nội dung cần nói.

d. Biết bình tĩnh – sáng suốt để đạt được thành công trong giao tiếp.

Câu 1.84: Kỹ năng định hướng là:

a. Khả năng không dự đoán được các diễn biến tâm lý của đối tượng giao tiếp.

b. Khả năng nói mà ai cũng không hiểu.

c. Khả năng dự đoán được các diễn biến tâm lý của đối tượng giao tiếp.

d. Khả năng không nói gì trước những ý kiến trái chiều.

Câu 1.85: Để rèn luyện kỹ năng định hướng, chúng ta cần phải:

a. Chỉ cần quan sát đối tượng giao tiếp là được.

b. Tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

c.Quan sát đối tượng giao tiếp và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

d. Chỉ cần tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

Câu 1.86: Kỹ năng định vị là gì?

a. Khả năng tạo điều kiện cho đối tượng giao tiếp chủ động.
b. Khả năng quan sát đối tượng giao tiếp.

c. Khả năng tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

d. Khả năng xác định vị trí để từ đó tạo điều kiện cho đối tượng giao tiếp chủ động.
Câu 1.87: Để rèn luyện kỹ năng định vị, chúng ta cần phải:

a. Phải tỉnh táo xác định vị trí, vai trò của bản thân, của đối phương.
b. Chỉ cần quan sát đối tượng giao tiếp là được.

c. Quan sát đối tượng giao tiếp và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

d. Phải tỉnh táo xác định vị trí, vai trò của bản thân, không quan tâm đối phương.

Câu 1.88: Xác định chính xác mối tương quan thực tế giữa bản thân và đối phương để làm gì?
a. Để ra lệnh cho đối phương thực hiện công việc.

b. Để có một thái độ thích hợp, đúng mức.
c. Để cuối chào cho phải phép.

d. Để buộc đối phương chấp hành mệnh lệnh của mình.

Câu 1.89: Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp là 
a. Khả năng lắng nghe người khác nói.

b. Khả năng ra lệnh và đối phương phải nghe theo.

c. Khả năng lôi cuốn và thu hút đối tượng giao tiếp.

d. Khả năng nói liên tục mà không thấy mệt.

Câu 1.90: Hai người bạn tranh luận với nhau về bài tập toán thông qua điện thoại.

a. Giao tiếp trực tiếp.

b. Giao tiếp gián tiếp.

c. Giao tiếp chính thức.

d. Giao tiếp trực tuyến.

Câu 1.91: Nhân viên nộp báo cáo cho thủ trưởng của mình là hình thức giao tiếp.

a. Giao tiếp trực tiếp.

b. Giao tiếp gián tiếp.

c. Giao tiếp chính thức.

d. Giao tiếp không chính thức.

Câu 1.92: Hai người bạn tranh luận với nhau về bài tập toán thông qua điện thoại, hai người bạn đã sử dụng phương tiện giao tiếp nào?

a. Giao tiếp trực tiếp.

b. Giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.

c. Giao tiếp chính thức.

d. Giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời.

Câu 1.93: Nhân viên nộp báo cáo cho thủ trưởng của mình bằng cách in trên giấy, nhân viên đã sử dụng phương tiện giao tiếp nào?

a. Giao tiếp không chính thức.

b. Giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.

c. Giao tiếp trực tiếp.

d. Giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời.

Câu 1.94. Cảnh sát giao thông ra hiệu cho mọi người tham gia giao thông một cách trật tự và an toàn, cảnh sát giao thông đã dùng phương tiện giao tiếp là:

a. Giao tiếp không chính thức.

b. Giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.

c. Giao tiếp gián tiếp.

d. Giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời.

Câu 1.95: Khi không đồng ý với một người, bạn sẽ: 

a. Nói ý kiến thật nhỏ hoặc không nói gì.

b. Nhanh chóng chỉ ra cho người đó những điểm sai và tại sao sai.

c. Đầu tiên bạn sẽ lắng nghe, hỏi lại những điều chưa rõ.

d. Đầu tiên quát thật lớn (có thể không cần quan tâm đến nội dung quát) để áp đảo đối phương.

Câu 1.96: Khi nhận được ý kiến phản đối từ người khác về một hành vi của mình, bạn sẽ.

a. Tập trung vào những điều bạn không thích ở họ.

b. Quan tâm đến những gì họ nói và xin lời khuyên từ họ và hứa sửa chữa.

c. Đơn giản bạn chỉ nói với họ rằng bạn đã làm đúng.

d. Không quan tâm đến ý kiến phản hồi.

Câu 1.97: Để cuốn hút người nghe, người giao tiếp cần phải:

a. Nói những vấn đề cao siêu
b. Nói những vấn đề chưa ai biết
c. Nói những vấn đề mà mọi người đang quan tâm
d. Nói những vấn đề mà mình yêu thích
Câu 1.98: Cách gây ảnh hưởng tốt nhất có khả năng làm cho đối tượng thay đổi hành vi giao tiếp  
a. Tạo điều kiện để đối tượng tiếp xúc với những hành vi, lối sống như mong muốn
b. Dùng lý lẽ phân tích, thuyết phục
c. Tạo áp lực buộc đối tượng phải tuân theo
d. Dùng tình cảm thuyết phục
Câu 1.99: Bạn nhận định như thế nào về câu nói sau: “Nóng giận luôn làm quá trình giao tiếp thất bại”.
a. Sai.
b. Đúng.
c. Tùy theo hoàn cảnh giao tiếp.
d. Tùy thuộc vào bản chất của người giao tiếp.
Câu 1.100: Giác quan nào quan trọng nhất trong việc thể hiện ngôn ngữ không lời
a. Thị giác.
b. Thính giác.
c. Khứu giác.
d. Xúc giác.
Câu 1.101: Đóng góp người khác không trung thực sẽ có tác dụng
a. Tạo sự thông cảm lẫn nhau.
b. Là cơ sở để mối quan hệ hợp tác trong công việc vững vàng hơn.
c. Là mầm mống gây đổ vỡ cho quan hệ hợp tác.
d. Thể hiện tài năng của người đóng góp.
Câu 1.102: Khi nghe ý kiến phê bình của người khác, để đạt hiệu quả giao tiếp tốt, ta cần phải
a. Ngồi im, không nói gì hết.
b. Biểu lộ sự quan tâm.
c. Biểu lộ sự tức giận.
d. Biểu lộ sự lơ đãng.
Câu 1.103: Bị phản ứng mạnh mẽ bởi không đáp ứng nhu cầu (không chính đáng) của người thân, bạn sẽ:
a. Khai thác những ưu thế của bản thân để trấn áp đối tượng.
b. Kiên trì giải thích vì sao không thể đáp ứng nhu cầu này.
c. Dùng tình cảm để xoa dịu đối tượng.
d. Tùy tình thế, tính cách đối tượng, vận dụng các phương án cho phù hợp.
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Câu 2.1:  Làm quen là: 
a.  Để củng cố một mối quan hệ mới.
b.  Để thiết lập một mối quan hệ mới.
c.  Để bản thân xác định một vị trí mới.
d.  Để củng cố một mối quan hệ đã qua.
Câu 2.2:  Để việc tiến hành làm quen đạt được sự thuận lợi nhất định, chúng ta phải:
a. Tìm hiểu về vóc dáng bề ngoài của đối tượng.

b. Tìm hiểu về khuôn mặt, sở thích, chiều cao.

c. Tìm hiểu về gia đình, sở thích, cân nặng.

d.  Tìm hiểu về thói quen, nhân thân, sở thích.

Câu 2.3:  Việc thiết lập mối quan hệ mới đối với mỗi cá nhân là:
a. Lãng phí thời gian.

b. Không đem lại lợi ích gì.
c. Quan trọng.

d. Không cần thiết.

Câu 2.4:  Phải chọn (hoặc tạo ra) bối cảnh làm quen như thế nào?
a. Thích hợp với tính cách đối tượng và mục tiêu làm quen.

b. Phù hợp với sở thích của bản thân.
c. Bối cảnh không quan trọng nên không cần quan tâm.

d. Bối cảnh càng nên thơ, càng hữu tình, càng tốt.

Câu 2.5:  Chúng ta cần phải chuẩn bị trang phục cho buổi làm quen như thế nào?
a. Càng lộng lẫy kiêu xa càng tốt.

b. Lịch sự, linh hoạt và phù hợp với buổi làm quen.
c. Lịch sự, bình dân và giản dị.

d. Lịch sự, giản dị.

Câu 2.6:  Những vấn đề thường được đề cặp tới trong buổi làm quen là:

a. Những vấn đề đang diễn ra chung quanh.
b. Những vấn đề nhạy cảm dễ gây tranh cải.
c. Những vấn đề đối tượng không muốn nói.
d. Những vấn đề đối tượng sợ đề cặp tới.
Câu 2.7:  Những vấn đề không được đề cặp tới trong buổi làm quen là:

a. Những vấn đề đang diễn ra chung quanh.
b. Những vấn đề nhạy cảm dễ gây tranh cải.
c. Những vấn đề đối tượng thích đề cặp tới.
d. Những vấn đề đối tượng thích chia sẻ.
Câu 2.8:  Chúng ta cần phải chuẩn bị mùi hương cơ thể cho buổi làm quen như thế nào?

a. Mùi hương càng thơm càng tốt.

b. Mùi hương không ảnh hưởng đến buổi làm quen nên không quan tâm.
c. Mùi hương để tự nhiên là tốt nhất.

d. Mùi hương nhẹ nhàng, lịch sự và phù hợp với buổi làm quen.

Câu 2.9:  Trong buổi làm quen, ta gợi cho đối tượng nói về những điều họ thích với mục đích gì? 
a.  Chúng ta để lại ấn tượng đẹp và buổi làm quen đạt được hiệu quả mong muốn.
b.  Chúng ta hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh chúng ta.
c.  Chúng ta hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh chúng ta.

d.  Chúng ta nghe đến khi có điều kiện phù hợp thì phản công lại.

Câu 2.10: Trong buổi làm quen, sự hài hước phải như thế nào? 
a. Càng hài hước càng tốt.
b.  Hài hước phải đúng lúc, đúng chỗ.
c.  Hài hước ít quá, buổi làm quen sẽ không vui.
d.  Không hài hước được, cũng phải cố hài hước.
Câu 2.11:  Sự hài hước phải đúng lúc, đúng chỗ, nghĩa là chúng ta thể hiện được:
a. Sự hài hước đáng yêu của bản thân.
b. Sự tài năng, sự ga lăng, không ai sánh bằng.
c. Sự thông minh, năng động, hấp dẫn người đối diện.

d. Sự sáng tạo trong công việc mà mình đảm nhận.

Câu 2.12:  Đến buổi làm quen, ta có thể mang theo một cuốn sách, một thú cưng…có tác dụng gì?
a. Có thể đến trể mà không bị rầy rà.

b. Có thể làm ta lóng ngóng nhiều hơn.
c. Có thể làm mọi người phiền lòng hơn.

d. Có thể xóa đi sự lóng ngóng, luống cuống.

Câu 2.13:  Đến buổi làm quen, ta chú ý đến giá trị nụ cười.

a. Cười càng nhiều càng tốt, thể hiện sự hòa đồng.

b. Cười ít thôi, thể hiện sự nghiêm túc khi làm quen.
c. Cười càng lớn thì càng chứng tỏ mình là người có quyền uy. 

d. Cười đúng lúc, đúng chỗ, tránh cười mỉa mai, tránh cười châm chọc.

Câu 2.14: Giao tiếp bằng mắt cần tránh: 
a. Nhìn thẳng vào đối tượng giao tiếp.

b. Mắt nhìn hướng về đối tượng giao tiếp.
c. Nhìn vào đối tượng giao tiếp với ánh mắt coi thường.

d. Nhìn vào đối tượng giao tiếp với một cách thiện cảm.

Câu 2.15:  Giao tiếp bằng mắt ta nên:
a. Nhìn thẳng vào đối tượng giao tiếp.

b. Nhìn một cách vụng trộm vào đối tượng giao tiếp.
c. Nhìn vào đối tượng giao tiếp với ánh mắt coi thường.

d. Nhìn vào đối tượng giao tiếp với ánh mắt giễu cợt.

Câu 2.16: Nghe là một tiến trình: 
a. Tâm lý.

b. Sinh lý.
c. Vật lý.

d. Sinh học.

Câu 2.17: Lắng nghe là một tiến trình: 
a. Tâm lý.

b. Sinh lý.
c. Vật lý.

d. Sinh học. 

Câu 2.18: Kỹ năng lắng nghe là khả năng quan tâm đến: 
a. Lời nói, tâm trạng, cảm xúc của đối tượng giao tiếp.

b. Lời nói, của đối tượng giao tiếp.
c. Đối tượng giao tiếp nói.

d. Khả năng làm việc của đối tượng giao tiếp.

Câu 2.19; Mục đích của lắng nghe là gì?
a. Để nhận diện nhu cầu của đối tượng giao tiếp.

b. Để biết được mình đang cần gì, đang muốn gì. 
c. Để biết được tâm tư tình cảm của bản thân mình.

d. Để nhận diện nhu cầu của bản thân.

Câu 2.20:  Tốc độ suy nghĩ, nắm bắt vấn đề của người nghe chậm quá thì sẽ làm:
a. Người nói không thể nói tiếp.

b. Người nói không hiểu hết vấn đề.
c. Người nghe không hiểu hết vấn đề.

d. Người nghe sẽ hiểu vấn đề một cách thấu đáo.

Câu 2.21:  Khi người nghe có thành kiến không tốt với người nói thì:

a. Người nghe không thể nói tiếp vấn đề.

b. Người nghe không thể lắng nghe một cách có hiệu quả.
c. Người nói không hiểu hết vấn đề mà mình đang trình bày.

d. Người nghe sẽ nghe một cách chăm chú.

Câu 2.22:  Để việc lắng nghe có hiệu quả, người nghe không nên:
a. Nghe một cách chăm chú.

b. Quát sát các phương tiện phi ngôn ngữ của người nói.
c. Cắt ngang lời người nói.

d. Có định kiến với nội dung của người nói.

Câu 2.23:   Để việc lắng nghe có hiệu quả, người nghe nên:

a. Cắt ngang lời người nói.

b. Quát sát các phương tiện phi ngôn ngữ của người nói.
c. Tranh nhau nói (cả hai cùng nói).

d.  Giả vờ chú ý, đoán trước ý của người nói.

Câu 2.24: Các mức độ lắng nghe, từ thấp đến cao là: 
a. Nghe có chọn lọc( Nghe thấu cảm(Nghe chăm chú.

b. Nghe thấu cảm (Nghe có chọn lọc( Nghe chăm chú.
c. Nghe có chọn lọc (Nghe chăm chú ( Nghe thấu cảm.

d. Nghe chăm chú (Nghe có chọn lọc( Nghe thấu cảm.

Câu 2.25:  Để việc lắng nghe có hiệu quả, người nghe cần phải quan sát bằng mắt.

a. Bởi vì, 80% lượng thông tin được truyền qua phương tiện phi ngôn ngữ.

b. Bởi vì, người nói có ngoại hình rất thu hút.
c. Bởi vì, 20% lượng thông tin được truyền qua phương tiện phi ngôn ngữ.

d. Bởi vì, 10% lượng thông tin được truyền qua phương tiện phi ngôn ngữ.

Câu 2.26:  Khi lắng nghe mà thiếu sự quan sát bằng mắt thì:
a. Người nói có thể hiểu sai thông tin.

b. Người nghe sẽ có thể hiểu sai thông tin.
c. Người nghe sẽ hiểu chính xác thông tin.

d. Người nói có thể hiểu chính xác thông tin.

Câu 2.27: Những thói quen xấu khi lắng nghe: 
a. Chăm chú lắng nghe người nói.

b. Chú ý những cử chỉ, nét mặt, khoảng cách. 
c. Cắn móng tay, viết vẽ vu vơ trong lúc đang nghe.

d. Quan tâm, suy nghĩ về vấn đề đang nghe.

Câu 2.28: Khi lắng nghe, chúng ta thể hiện kỹ năng biểu lộ sự quan tâm là:  
a. Tư thế, cử chỉ, cách đi, ánh mắt nhìn vào khoảng không.

b. Tư thế ngồi ngay ngắn, mắt nhìn vào tài liệu, giả vờ như đang chú ý.
c. Chọn thời điểm để tóm ý người nói.

d. Tư thế, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt hướng về người nói.

Câu 2.29:  Khi lắng nghe, chúng ta thể hiện kỹ năng gợi mở là:
a. Cách đặt câu hỏi, cách dùng tiếng điệm.

b. Cách ngồi, cách đứng và cách đi.
c. Cách làm việc riêng khi lắng nghe.

d. Tư thế, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt hướng về người nói.

Câu 2.30:  Khi lắng nghe, chúng ta thể hiện kỹ năng phản ảnh lại là:
a. Chọn thời điểm để tranh nói với người nói.

b. Chọn thời điểm để tóm ý người nói.
c. Chọn thời điểm để đặt câu hỏi và dùng tiếng đệm.

d. Chọn thời điểm để viết vẽ vu vơ.

Câu 2.31: Tác dụng của lắng nghe.  
a. Giúp cho người nghe được nghe một cách mệt mỏi.

b. Giúp cho người nói được nói một cách thoải mái.
c. Giúp cho người nói và người nghe thông cảm và hiểu biết lẫn nhau.

d. Giúp cho người nói và người nghe có điều kiện nói nhiều hơn.

Câu 2.32: Đối với bản thân mình, lắng nghe có thể mang lại lợi ích gì? 
a. Không mang lại lợi ích gì.

b. Giúp người khác dám nói, chịu nói, tháo giỡ những vướng mắc của bản thân.
c. Có thể giúp người khác hiểu rõ bản thân họ hơn.

d. Có thể giúp ta hiểu rõ bản thân mình hơn.

Câu 2.33: Khi nói trước đám đông, ta cần phải chuẩn bị trạng thái tâm lý tự tin để:
a. Trình bày lưu loát, linh hoạt nội dung cần nói.

b. Lắng nghe thấu cảm lời người khác nói.
c. Có thể giúp ta hiểu rõ bản thân mình hơn.

d. Giúp người khác dám nói, tháo giỡ những vướng mắc của bản thân.

Câu 2.34:  Chuẩn bị trang phục cho buổi nói trước đám đông là:
a. Phải trang trọng và khác xa đối tượng giao tiếp.

b. Phải lịch sự, phù hợp với nội dung và đối tượng giao tiếp.
c. Phải sang trọng và thể hiện được quyền lực của mình.

d. Phải thật là thời trang và sành điệu, không lỗi thời.

Câu 2.35: Ta có nên tham khảo trước một số tình huống thường gặp khi nói trước đám đông hay không?
a. Không nên, bởi vì không nên lo lắng quá nhiều, chỉ làm mệt người.

b. Không nên, bởi vì nó không giúp ich gì cho ta cả.
c. Nên, bởi vỉ ta có thể chuẩn bị trước các biện pháp đối phó, để buổi giao tiếp đạt hiệu quả cao.

d. Nên, bởi vì các tình huống của các buổi nói chuyện thường không giống nhau.

Câu 2.36:  Trước khi nói trước đám đông ta nên:

a. Tìm hiểu trước tình trạng gia đình của từng người nghe.

b. Tìm hiểu trước tình trạng nhà cửa của từng người nghe.
c. Tìm hiểu trước tình trạng sở thích về thời trang của người nghe.

d. Tìm hiểu trước giới tính, lứa tuổi, trình độ , nghề nghiệp của người nghe.

Câu 2.37:   Trước khi nói trước đám đông, ta nên tìm hiểu trước người nghe để:

a. Ta chuẩn bị nội dung, phương pháp và các dẫn chứng phù hợp.

b. Ta có thể chuẩn bị trước các biện pháp đối phó.
c. Ta chuẩn bị giầy dép, mũ nón cho phù hợp.

d. Ta chuẩn bị trước những hình thức kỹ luật cho phù hợp.

Câu 2.38; Mục đích của việc lựa chọn nội dung và phương pháp truyền tải thông tin cho buổi nói trước đám đông là:   
a. Đối tượng nghe được nói nhiều hơn, truyền thông tin có hiệu quả.

b Thu hút và thuyết phục đối tượng nghe, truyền thông tin có hiệu quả.
c. Người nói được nói thoải mái, truyền thông tin có hiệu quả.

d. Tạo điều kiện cho người làm việc riêng truyền thông tin có hiệu quả.

Câu 2.39: Cách tìm hiểu người nghe trước buổi nói chuyện trước đám đông là:
a. Nghe lén điện thoại của người nghe.

b. Xem nhật ký của người nghe.
c. Đọc lý lịch trích ngang của người nghe.

d. Đọc những tin nhắn điện thoại của người nghe.

Câu 2.40: Trong lúc nói trước đám đông, ta tìm hiểu người nghe bằng cách:
a. Vừa nói vừa cười để người nghe chú ý hơn.

b. Vừa nói vừa la lớn tiếng hơn cho người nghe hiểu rõ.
c. Vừa nói vừa quan sát thái độ  của người nghe.

d. Vừa nói vừa dẫn chứng cho người nghe hiểu rõ.

Câu 2.41:  Hiệu quả của quá trình nói trước đám đông phụ thuộc vào:
a. Nhan sắc của người nói phải đẹp hơn người nghe.

b. Trình độ của người nói phải cao hơn trình độ của người nghe.
c. Người nói phải lanh lẹ, cười đùa vui vẻ phù hợp với người nghe.

d. Người nói có phương pháp truyền tải và nội dung phù hợp với người nghe.
Câu 2.42:  Trước khi thuyết trình, ta tìm hiểu thời điểm và địa điểm với mục đích là:
a. Để người nói lựa chọn phương pháp và nội dung trình bày cho phù hợp.

b. Để người nghe được nói nhiều hơn. 
c. Để người nói được nói thoải mái.

d. Để người nghe lựa chọn phương pháp và nội dung nghe cho phù hợp.

Câu 2.43: Trước khi chuẩn bị bài thuyết trình, người nói cần phải:  
a. Xây dựng mục đích, mục tiêu của buổi thuyết trình càng nhiều càng tốt.

b. Xác định mục đích, mục tiêu của buổi thuyết trình một cách cụ thể.
c. Xác định mục đích, mục tiêu của buổi thuyết trình một cách chung chung.

d. Xây dựng mục đích, mục tiêu của buổi thuyết trình mang tính tương đối.

Câu 2.44:  Soạn thảo nội dung cho bài thuyết trình. 
a. Càng nhiều nội dung so với trình độ người nghe càng tốt.

b. Càng ít nội dung so với trình độ người nghe càng tốt.
c. Nội dung càng cao siêu so với với trình độ người nghe càng tốt.

d. Càng phù hợp với trình độ người nghe càng tốt.

Câu 2.45:  Nội dung của bài thuyết trình bao gồm các phần theo trình tự sau:
a. Phần mở đề, phần kết, phần nội dung.

b. Phần kết, phần mở đề, phần nội dung.
c. Phần mở đề, phần nội dung,  phần kết.

d. Phần nội dung, phần kết, phần mở đề.

Câu 2.46; Qui luật của sự chú ý, người nghe thường tập trung cao nhất là:  
a. Trong vòng 50 phút đầu và 30 giây cuối.

b. Trong vòng 30 giây đầu và 30 giây cuối.
c. Trong vòng 30 giây đầu và 50 phút cuối.

d. Trong vòng 50 phút đầu và 50 phút cuối.

Câu 2.47:  Người thuyết trình cần sử dụng một số thủ thuật gây sự chú ý cho người nghe như:
a. Sử dụng câu hỏi gợi mở, các ví dụ và số liệu thực tế.

b. Tỏ vẻ ta là một người có kiến thức rộng và cao.
c. Cười đùa vui vẻ để gây thiện cảm với người nghe.

d. Nói thuyên thuyên để mọi người thán phục và chú ý.

Câu 2.48: Người thuyết trình sử dụng một số thủ thuật gây sự chú ý ở người nghe cần phải lưu ý

a. Sử dụng câu hỏi gợi mở và các ví dụ càng nhiều càng tốt.

b. Càng tỏ vẻ ta là một người có kiến thức rộng và cao thì càng hiệu quả hơn.
c. Càng cười đùa vui vẻ càng tốt, vì có như vậy mọi người mới chú ý nhiều hơn.

d. Phải đúng liều, đúng lượng và phải tập trung làm nổi bật chủ đề cần truyền tải.

Câu 2.49: Để khắc sâu vào trí óc người nghe và lôi cuốn được họ, bài thuyết trình phải:
a. Chứa đựng càng nhiều tư tưởng thì hiệu quả càng cao.

b. Chứa đựng những tư tưởng hay ý kiến then chốt theo một logic chặt chẽ.
c. Chứa đựng càng nhiều tư tưởng mới lạ càng được quan tâm nhiều.

d. Chứa đựng càng nhiều ý kiến then chốt thì người nghe dễ tiếp thu.

Câu 2.50: Sự tập trung chú ý của người nghe thường giảm xuống ở:
a. Những giây phút đầu tiên và những giây phút cuối.

b. Những giây phút cuối cùng và những giây phút giữa buổi.
c. Những giây phút đầu tiên và những giây giữa buổi.

d. Những giây phút giữa buổi.

Câu 2.51: Cuối buổi thuyết trình, cần dành thời gian để:
a. Trao đổi tâm tình với người nghe.

b. Nói chuyện phím với người nghe.
c. Giải đáp thắc mắc từ người nghe.

d. Tâm sự với từng cá nhân.

Câu 2.52:  Phần kết của buổi thuyết trình chúng ta nên trình bày:
a. Diễn giải nội dung đã trình bày.

b. Đưa ra những tư tưởng hay ý kiến then chốt theo một logic chặt chẽ.
c. Nhắc lại những nội dung then chốt.

d. Phác qua những nội dung lớn sẽ trình bày để mọi người dễ theo dõi.

Câu 2.53:  Phần nội dung của buổi thuyết trình chúng ta nên trình bày:

a. Tóm ý phần đã trình bày.

b. Đưa ra những tư tưởng hay ý kiến then chốt theo một logic chặt chẽ.
c. Nhắc lại những điểm then chốt.

d. Phác qua những nội dung lớn sẽ trình bày để mọi người dễ theo dõi
Câu 2.54:  Phần mở đầu của buổi thuyết trình chúng ta nên trình bày:
a. Diễn giải nội dung đã trình bày.

b. Đưa ra những tư tưởng hay ý kiến then chốt theo một logic chặt chẽ.
c. Nhắc lại những điểm then chốt.

d. Phác qua những nội dung lớn sẽ trình bày để mọi người dễ theo dõi 

Câu 2.55:  Khi thuyết trình, giọng nói phải:
a. Càng to càng rõ càng tốt.

b. To, rõ và thay đổi cho phù hợp với nội dung.
c. Nhẹ nhàng, truyền cảm và dễ nghe.

d. Dễ thương, dễ mến, để tạo thiện cảm với người nghe.

Câu 2.56: Trong quá trình thuyết trình cần phải thay đổi giọng nói và tốc độ nói để:  
a. Thu hút sự chú ý của người nghe.

b. Thu hút những nói.
c. Người nghe không chú ý những sai sót của mình.

d. Người nghe suy nghĩ thêm ý khác.

Câu 2.57: Trong quá trình thuyết trình, chúng ta có nên di chuyển hay không, tại sao?
a. Không nên, tại vì làm cho người nghe bị sao nhãng.

b. Không nên, tại vì làm cho người nghe ngủ gục.
c. Nên, tại vì thu hút sự chú ý của người nghe đến nội dung.

d. Nên, tại vì sẽ làm người nghe không chú ý nội dung.

Câu 2.58:  Trong quá trình thuyết trình, chúng ta giao tiếp bằng mắt như:
a. Nhìn chằm chằm vào người nghe.

b. Nhìn vào người nghe một cách tôn trọng.
c. Nhìn vào người nghe một cách lơ là.

d. Nhìn vào người nghe một cách lo lắng.

Câu 2.59:  Trong quá trình thuyết trình, chúng ta nhận thông tin phản hồi từ người nghe để:
a. Điều chỉnh nội dung và phương pháp đang trình bày.

b. Điều chỉnh hình ảnh bản thân của mình và nội dung đang trình bày.
c. Điều chỉnh hình ảnh bản thân của mình và phương pháp đang trình bày.

d. Điều chỉnh hình ảnh bản thân và giọng nói êm dịu hơn.

Câu 2.60: Khi nói lời kết thúc cho buổi thuyết trình thì nên  
a. Kết thúc đúng lúc và ngắn gọn.

b. Kết thúc lúc nào cũng được và diễn giải toàn bộ nội dung đã trình bày.
c. Kết thúc lúc nào cũng được và ngắn gọn.

d. Kết thúc đúng lúc và diễn giải toàn bộ nội dung đã trình bày.

Câu 2.61: Nếu kết thúc buổi thuyết trình không tốt.
a. Thì sẽ để lại ấn tượng tốt, phá vỡ giá trị của buổi thuyết trình.

b. Thì sẽ để lại ấn tượng xấu, phá vỡ giá trị của buổi thuyết trình.
c. Thì sẽ không để lại ấn tượng gì, không ảnh hưởng đến giá trị của buổi thuyết trình.

d. Thì sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của buổi thuyết trình.

Câu 2.62: Khi đã nói lời kết thúc thì phải không dông dài, nhận định trên đúng hay sai, tại sao? 
a. Nhận định sai, tại vì càng dông dài, người nghe càng hiểu sâu sắc hơn.

b. Nhận định đúng, tại vì nếu dông dài sẽ gây phản cảm và để lại ấn tượng xấu.
c. Nhận định sai, tại vì có như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt cho buổi thuyết trình.

d. Nhận định đúng, tại vì nếu dông dài sẽ làm cho người nghe muốn nghe thêm.

Câu 2.63: Xung đột là gì?  
a. Là một hay hai bên nhận thấy quyền lợi và lợi ích của mình giống nhau.
b. Là một hay hai bên nhận thấy quyền lợi và lợi ích của mình không bị xâm phạm.
c. Là một hay hai bên nhận thấy quyền lợi và lợi ích của mình bị xâm phạm.
d. Là một hay hai bên nhận thấy quan điểm của mình giống nhau.
Câu 2.64: Kết quả của xung đột luôn luôn ảnh hưởng tốt cho công việc, nhận định trên đúng hay sai, tại sao?
a. Nhận định sai, tại vì khi giải quyết xung đột một cách khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả tốt.
b. Nhận định đúng, tại vì khi giải quyết xung đột không khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả xấu.
c. Nhận định sai, tại vì khi giải quyết xung đột không khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả xấu.
d. Nhận định đúng, tại vì khi giải quyết xung đột một cách khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả tốt
Câu 2.65: Kết quả của xung đột luôn luôn ảnh hưởng xấu cho công việc, nhận định trên đúng hay sai, tại sao?
a. Nhận định sai, tại vì khi giải quyết xung đột một cách khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả tốt.
b. Nhận định đúng, tại vì khi giải quyết xung đột không khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả xấu.
c. Nhận định sai, tại vì khi giải quyết xung đột không khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả xấu.
d. Nhận định đúng, tại vì khi giải quyết xung đột một cách khoa học thì chúng có thể mang đến một kết quả tốt
Câu 2.66: Giải quyết thành công xung đột là một việc làm vô cùng dễ dàng. 
a. Nhận định trên là đúng, bởi vì bên nào yếu sẽ tự nguyện phục tùng bên mạnh.
b. Nhận định trên là đúng, bởi vì chỉ cần thuyết phục hai bên ngồi vào đàm phán là xong.
c. Nhận định trên là sai, bởi vì phải biết được bên nào thực sự mạnh hơn thì mới đưa ra kết luận bên đó thắng.
d. Nhận định trên là sai, bởi vì phải biết được nguồn gốc nảy sinh xung đột và đưa ra hướng giải quyết thích hợp.
Câu 2.67: Những nguyên nhân xảy ra xung đột.  
a. Do bất đồng quan điểm và tính cách của mọi người giống nhau.

b. Do giao tiếp sai lệch và không khéo léo trong giao tiếp.
c. Do cạnh tranh nhau về chức vụ và mọi người cùng quan điểm.

d. Do sự khác nhau về tính cách và sự khéo léo trong giao tiếp.

Câu 2.68: Xung đột tích cực. 
a. Là xung đột có tính xây dựng và cải thiện chất lượng.

b. Là xung đột có tính xây dựng và không cải thiện chất lượng.
c. Là xung đột không mang tính xây dựng và cải thiện chất lượng.

d. Là xung đột không mang tính xây dựng và không cải thiện chất lượng.

Câu 2.69: Xung đột tiêu cực.
a. Là xung đột có tính xây dựng và cải thiện chất lượng.

b. Là xung đột có tính xây dựng và đem lại lợi ich cho tập thể.
c. Là xung đột mang lại những bước phát triển và cải thiện chất lượng.

d. Là xung đột không mang tính xây dựng và không cải thiện chất lượng. 

Câu 2.70: Giải quyết xung đột một cách hiệu quả thì:
a. Làm mất đoàn kết nội bộ và hiệu quả công việc kém.

b. Họ hiểu nhau hơn và hướng đến mục tiêu chung.
c. Làm mất đoàn kết nội bộ và hiệu quả công việc tốt.

d. Họ hiểu nhau hơn và không hướng đến mục tiêu chung.

Câu 2.71: Nếu trong nội bộ có xung đột mà ta không giải quyết thì:
a. Sẽ làm mất đoàn kết nội bộ và hiệu quả công việc kém.

b. Sẽ làm họ hiểu nhau hơn và hướng đến mục tiêu chung.
c. Làm mất đoàn kết nội bộ và hiệu quả công việc tốt.

d. Họ hiểu nhau hơn và không hướng đến mục tiêu chung.

Câu 2.72: Nếu giải quyết xung đột một cách khoa học và hiệu quả thì:
a. Công việc của nhóm bị phá vỡ, tài năng bị bỏ phí.
b. Tăng cường sự liên kết và nâng cao nhận thức bản thân.
c. Dẫn đến sự thù hằn cá nhân và tài năng bỏ phí.
d. Dẫn đến sự đỗ lỗi cho nhau và thù hằn cá nhân.
Câu 2.73:  Nếu không giải quyết xung đột một cách khoa học và hiệu quả thì:
a. Công việc của nhóm bị phá vỡ, tài năng bị bỏ phí.
b. Tăng cường sự liên kết và nâng cao nhận thức bản thân.
c. Họ hiểu nhau hơn và hướng đến mục tiêu chung.

d. Công việc của nhóm tốt hơn, tài năng được sử dụng tốt nhất.
Câu 2.74: Thảo luận là một phương pháp giải quyết xung đột:
a. Chậm nhất.

b. Tùy vào từng trường hợp cụ thể.
c. Nhanh nhất.
d. Tùy vào đối tượng giao tiếp.

Câu 2.75:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp thảo luận có thể thực hiện:
a. Dưới sự hướng dẫn của một người chỉ cần có uy tín.
b. Dưới sự hướng dẫn của một người chỉ cần có kinh nghiệm.
c. Dưới sự hướng dẫn của một người bạn thân nhất.
d. Dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm và có uy tín.
Câu 2.76: Cách thức không làm nảy sinh xung đột là:
a. Bạn thắng -  tôi thua.

b. Bạn thua -  tôi thắng.
c. Bạn thua -  tôi thua.

d. Bạn thắng -  tôi thắng.

Câu 2.77:  Nguyên nhân làm nảy sinh xung đột là:
a. Bạn thua -  tôi thắng.

b. Tôi nhường - bạn thắng.
c. Bạn thắng -  tôi thắng.

d. Bạn nhường -  tôi thắng.

Câu 2.78: Nguyên nhân làm xung đột xảy ra là do tranh dành quyền lợi.  
a. Nhận định trên sai, tại vì ngoài ra còn do nguyên nhân nhường nhịn nhau.

b. Nhận định trên sai, tại vì ngoài ra còn do nguyên nhân khác như bị áp lực công việc.
c. Nhận định trên đúng, tại vì ngoài ra còn do nguyên nhân khác như bị áp lực công việc.

d. Nhận định trên đúng, tại vì xung đột xảy ra là do tranh dành quyền lợi.
Câu 2.79:  Yêu cầu của áp dụng phương pháp thảo luận khi giải quyết xung đột để đạt hiệu quả:
a. Hai bên phải cùng nói lên quan điểm của mình đến khi nào bên kia nghe và hiểu.

b. Hai bên phải thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, tôn trọng và lắng nghe bên kia.
c. Hai bên phải thẳng thắn nói lên quan điểm của mình và không cần nghe ý kiến bên kia.

d. Một bên thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, và một bên lắng nghe bên.

Câu 2.80:   Nếu giải quyết xung đột bằng phương pháp thảo luận có hiệu quả thì:
a. Cả hai bên phải bình tĩnh và cách dùng các từ ngữ mang tính xây dựng.

b. Chỉ một bên bình tĩnh và cách dùng các từ ngữ mang tính xây dựng.
c. Cả hai bên phải bình tĩnh và cách dùng các từ ngữ không cần quan tâm.

d. Chỉ một bên bình tĩnh và cách dùng các từ ngữ không cần quan tâm.

Câu 2.81:  Giải quyết xung đột có hiệu quả, khi tranh luận:
a. Buộc đối tác phải tôn trọng mình và nhất quyết không hợp tác.
b. Phải thể hiện thái độ hợp tác, đứng trên quan điểm của cá nhân mình.
c. Phải thể hiện thái độ hợp tác, đứng trên quan điểm của đối tác.
d. Phải thể hiện thái độ hợp tác, không cần nghe ý kiến của đối tác.
Câu 2.82:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp cạnh tranh khi:
a. Ta biết mình chắc chắn sai.

b. Ta biết mình chưa chắc chắn đúng.
c. Ta biết mình chắc chắn đúng.

d. Ta biết mình chưa chắc chắn sai.

Câu 2.83:  Nếu ta biết mình chắc chắn đúng.

a. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp thảo luận.
b. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác.
c. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp cạnh tranh.
d. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh.
Câu 2.84:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác khi:
a. Ta biết mình chưa chắc chắn đúng.

b. Ta biết mình chắc chắn đúng.
c. Ta cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên, để tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
d. Ta thấy vấn đề không quan trọng, không liên quan đến quyền lợi của mình.

Câu 2.85:  Nếu ta cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên, để tạo dựng mối quan hệ lâu dài. 
a. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp thảo luận.
b. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác.
c. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp cạnh tranh.
d. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh. 

Câu 2.86:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh khi:
a. Ta thấy vấn đề tương đối quan trọng, và cần có giải pháp tạm thời.
b. Ta cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên, để tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
c. Ta thấy vấn đề không quan trọng, không liên quan đến quyền lợi của mình.

d. Ta thấy vấn đề không quan trọng đối với mình, ta cần có một mối quan hệ tốt cho sau này.
Câu 2.87:  Nếu ta thấy vấn đề không quan trọng, không liên quan đến quyền lợi của mình.

a. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp thảo luận.
b. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác.
c. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp cạnh tranh.
d. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh.
Câu 2.88:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp thỏa hiệp khi:
a. Ta thấy vấn đề tương đối quan trọng, và cần có giải pháp tạm thời.
b. Ta cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên, để tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
c. Ta thấy vấn đề không quan trọng, không liên quan đến quyền lợi của mình.

d. Ta thấy vấn đề không quan trọng đối với mình, ta cần có một mối quan hệ tốt cho sau này. 

Câu 2.89:  Nếu ta thấy vấn đề tương đối quan trọng, và cần có giải pháp tạm thời.
a. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp thỏa hiệp.
b. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác.
c. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp cạnh tranh.
d. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh. 

Câu 2.90:  Giải quyết xung đột bằng phương pháp nhượng bộ khi:
a. Ta thấy vấn đề tương đối quan trọng, và cần có giải pháp tạm thời.
b. Ta cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên, để tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
c. Ta thấy vấn đề không quan trọng, không liên quan đến quyền lợi của mình.

d. Ta thấy vấn đề không quan trọng đối với mình, ta cần có một mối quan hệ tốt cho sau này.
Câu 2.91:  Nếu ta thấy vấn đề không quan trọng đối với mình, ta cần có một mối quan hệ tốt cho sau này
a. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp thỏa hiệp.
b. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp hợp tác.
c. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp nhượng bộ.
d. Thì sẽ giải quyết xung đột bằng phương pháp lẫn tránh. 

Câu 2.92:  Nguyên tắc chung khi giải quyết xung đột
a. Phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là phương pháp hợp tác. 
b. Phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là phương pháp thỏa hiệp.
c. Phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là phương pháp nhựng bộ.
d. Phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là phương pháp lẫn tránh.
Câu 2.93: Nghệ thuật giải quyết xung đột trong giao tiếp bằng phương pháp cạnh tranh là:  
a. Quan tâm ít đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

b. Quan tâm ít đến mình và quan tâm ít đến người khác.
c. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm ít đến người khác.

d. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

Câu 2.94:  Nghệ thuật giải quyết xung đột trong giao tiếp bằng phương pháp hợp tác là:  
a. Quan tâm ít đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

b. Quan tâm ít đến mình và quan tâm ít đến người khác.
c. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm ít đến người khác.

d. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

Câu 2.95:  Nghệ thuật giải quyết xung đột trong giao tiếp bằng phương pháp lẫn tránh là:  
a. Quan tâm ít đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

b. Quan tâm ít đến mình và quan tâm ít đến người khác.
c. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm ít đến người khác.

d. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

Câu 2.96:  Nghệ thuật giải quyết xung đột trong giao tiếp bằng phương pháp nhượng bộ là:  
a. Quan tâm ít đến mình và quan tâm nhiều đến người khác.

b. Quan tâm ít đến mình và quan tâm ít đến người khác.
c. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm ít đến người khác.

d. Quan tâm nhiều đến mình và quan tâm nhiều đến người khác. 

Câu 2.97:  Nguyên nhân chủ quan gây khó khăn trong giao tiếp.
a. Tâm lý, nói lắp, tiếng ồn, nhiệt độ.

b. Nói lắp, mắt kém, trình độ, ánh sáng.
c. Tiếng ồn, không khí, ánh sáng, thời gian.

d. Tâm lý, nói lắp, mắt kém, trình độ.

Câu 2.98:  Nguyên nhân khách quan gây khó khăn trong giao tiếp.
a. Tâm lý, nói lắp, tiếng ồn, nhiệt độ.

b. Nói lắp, mắt kém, trình độ, ánh sáng.
c. Tiếng ồn, không khí, ánh sáng, thời gian.

d. Tâm lý, nói lắp, mắt kém, trình độ.

Câu 2.99: Cách khắc phục nguyên nhân chủ quan gây khó khăn trong giao tiếp .
a. Không để cảm xúc chi phối trong quá trình giao tiếp, làm lu mờ, méo mó tư duy nhận thức.

b. Hạn chế tối đa các loại tiếng ồn.
c. Chọn loại ánh sáng tốt nhất, không khí phù hợp.

d. Chọn thời điểm và không gian cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Câu 2.100: Cách khắc phục nguyên nhân khách quan gây khó khăn trong giao tiếp.
a. Không để cảm xúc chi phối trong quá trình giao tiếp.

b. Chữa trị, rèn luyện để từng bước hạn chế năng lực kỹ thuật bản thân.
c. Hạn chế tối đa các yếu tố gây nhiễu.

d. Học ngôn ngữ khác, tiếng địa phương để tiện cho giao tiếp.
Câu 2.101: Nguyên tắc khắc phục khó khăn trong giao tiếp.
a. Nhận thông tin phản hồi từ người nhận tin để hiểu biết thêm.

b. Tỉnh táo đánh giá thông tin phản hồi, từ đó có sự điều chỉnh.
c. Những thông tin phản hồi đều chính xác, do đó rất có ích cho chúng ta.

d. Tỉnh táo đánh giá thông tin phản hồi, để chúng ta hiểu biết thêm.
Câu 2.102:  Chất lượng giao tiếp sẽ không bị hạn chế nếu như:
a. Không có sự chia sẻ và không có sự thông cảm.
b. Có sự chia sẻ và có sự thông cảm.
c. Không có sự chia sẻ và có sự thông cảm.
d. Có sự chia sẻ và không có sự thông cảm.
Câu 2.103.  Chất lượng giao tiếp sẽ bị hạn chế nếu như:
a. Không có sự chia sẻ và không có sự thông cảm.
b. Có sự chia sẻ và có sự thông cảm.
c. Có hay không có sự chia sẻ và thông cảm thì cũng không ảnh hưởng gì.

d. Hai bên luôn gắn bó và thương yêu nhau.
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Câu hỏi trắc nghiệm: CHƯƠNG 3

Câu 3.1:  Cơ hội việc làm có thể tìm thấy từ nguồn thông tin chính thức đó là:
a. Báo chí, truyền hình, phát thanh.

b. Bạn bè, người thân, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.
c. Báo chí, truyền hình, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.

d. Bạn bè, người thân, phát thanh.

Câu 3.2:  Cơ hội việc làm có thể tìm thấy từ nguồn thông tin không chính thức đó là:
a. Báo chí, truyền hình, phát thanh.

b. Bạn bè, người thân, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.
c. Báo chí, truyền hình, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.

d. Bạn bè, người thân, phát thanh.

Câu 3.3:  Cơ hội việc làm có thể tìm thấy bằng cách nộp hồ sơ tự phát như:
a. Báo chí, truyền hình, phát thanh.

b. Bạn bè, người thân, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.
c. Báo chí, truyền hình, từ các buổi giao lưu nghề nghiệp.

d. Nộp hồ sơ vào những công ty mà bản thân cảm thấy phù hợp nhưng không đăng thông báo.

Câu 3.4: Mô tả nhận diện công việc.
a. Về bằng cấp , chuyên môn, chuyên sâu.

b. Làm việc gì, phạm vi giới hạn công việc, điều kiện làm việc.
c. Yêu cầu về chuyên môn, phạm vi giới hạn công việc, điều kiện làm việc.
d. Làm việc gì, phạm vi giới hạn công việc, bằng cấp , chuyên môn.

Câu 3.5: Yêu cầu để được làm việc 
a. Về bằng cấp , chuyên môn, chuyên sâu.

b. Làm việc gì, phạm vi giới hạn công việc, điều kiện làm việc.
c. Chuyên môn, phạm vi giới hạn công việc, điều kiện làm việc.
d. Làm việc gì, phạm vi giới hạn công việc, bằng cấp , chuyên môn.

Câu 3.6. Khi làm việc cho doanh nghiệp, ngoài lương và thưởng ra, quyền lợi bao gồm:
a. Môi trường làm việc.

b. Trang bị vật chất khi thực hiện nhiệm vụ.
c. Điều kiện học tập nâng cao trình độ.
d. Khả năng thăng tiến trong tương lai, điều kiện học tập nâng cao trình độ, môi trường làm việc, trang bị vật chất khi thực hiện nhiệm vụ.
Câu 3.7: Những phẩm chất cá nhân được các nhà tuyển dụng đánh giá cao:  
a. Tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, thích làm một nơi, không muốn vươn lên.

b. Tính trung thực, hoài bão, sẵn sàng hạ đối phương bằng mọi cách để bản thân vươn lên.
c. Tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, hoài bão, có ý chí vươn lên.

d.Thần trách nhiệm, hoài bão, và được mọi người nâng đỡ.

Câu 3.8:  Say mê với công việc, tự tin, tự trọng, cầu thị, ham học hỏi, chịu được áp lực, khiêm tốn... Đây được gọi là: 
a. Tính tình của cá nhân.

b. Nhân cách của cá nhân.
c. Phẩm chất của cá nhân.

d. Cá tính của cá nhân.

Câu 3.9: Kỹ năng chung của cá nhân thể hiện ở 3 nhóm:  
a.  Kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc.

b. Kỹ năng cơ bản, kỹ năng tư duy, kỹ năng sống.
c. Kỹ năng nghe, kỹ năng tư duy, kỹ năng nâng cao.

d. Kỹ năng nghề, kỹ năng chuyên sâu, kỹ năng nâng cao.

Câu 3.10:  Kỹ năng chuyên biệt của cá nhân
a.  Kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc.

b. Kỹ năng cơ bản, kỹ năng tư duy, kỹ năng sống.
c. Kỹ năng nghe, kỹ năng tư duy, kỹ năng nâng cao.

d. Kỹ năng nghề cơ bản, kỹ năng nghề chuyên sâu, kỹ năng nâng cao.

Câu 3.11:  Hồ sơ dự tuyển việc làm là:
a. Lời tự giới thiệu với nhà tuyển dụng.

b. Lời ca ngợi về doanh nghiệp.

c. Lời tâm sự với nhà tuyển dụng.

d. Lời quyết tâm của bản thân với nhà tuyển dụng.

Câu 3.12:  Bộ hồ sơ dự tuyển việc làm cần thể hiện được 

a. Những điều mà nhà tuyển dụng không muốn biết về ứng viên.

b. Những điều mà nhà tuyển dụng muốn biết về ứng viên.
c. Những điều mà nhà tuyển dụng muốn biết về nhà tuyển dụng.

d. Những điều mà nhà tuyển dụng không muốn biết về nhà tuyển dụng.

Câu 3.13:  Hồ sơ dự tuyển việc làm là căn cứ:
a. Để xác định ứng viên có được vào vòng phỏng vấn tiếp theo hay không.
b. Để xác định nhà tuyển dụng có được phỏng vấn tiếp theo hay không.
c. Để ứng viên có thể biết về nhà tuyển dụng nhiều hơn.

d. Để ứng viên có thể biết về doanh nghiệp nhiều hơn.

Câu 3.14:  Những yêu cầu về kỹ năng sống là:
a. Yêu cầu về bằng cấp, về chuyên sâu, về kinh nghiệm nghề nghiệp
b. Yêu cầu về ngoại ngữ, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
c. Yêu cầu về khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc độc lập.
d. Yêu cầu về bằng cấp, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
Câu 3.15:  Những yêu cầu về chuyên môn là:
a. Yêu cầu về bằng cấp, về chuyên sâu, về kinh nghiệm nghề nghiệp.
b. Yêu cầu về ngoại ngữ, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
c. Yêu cầu về khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc độc lập.
d. Yêu cầu về bằng cấp, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
Câu 3.16:  Những yêu cầu về đặc điểm tính cách là:
a. Yêu cầu về bằng cấp, về chuyên sâu, về kinh nghiệm nghề nghiệp
b. Yêu cầu về ngoại ngữ, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
c. Yêu cầu về khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng làm việc độc lập.
d. Yêu cầu về bằng cấp, những hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền.
Câu 3.17:  Khả năng làm việc nhóm được gọi là:
a. Yêu cầu về đặc điểm tính cách.

b. Yêu cầu về chuyên môn.
c. Yêu cầu về kỹ năng sống.

d. Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn.

Câu 3.18:  Kinh nghiệm nghề nghiệp được gọi là:
a. Yêu cầu về đặc điểm tính cách.

b. Yêu cầu về chuyên môn.
c. Yêu cầu về kỹ năng sống.

d. Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn.

Câu 3.19: Hiểu biết về văn hóa giao tiếp vùng miền, về các tầng lớp xã hội được gọi là: 
a. Yêu cầu về đặc điểm tính cách.

b. Yêu cầu về chuyên môn.
c. Yêu cầu về kỹ năng sống.

d. Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn.

Câu 3.20:  Để tạo ưu thế, bộ hồ sơ dự tuyển việc làm ứng viên cần thể hiện rõ: 

a. Những phẩm chất cá nhân, kể cả những phẩm chất không phù hợp.

b. Những phẩm chất nổi trội, những phẩm chất phù hợp với gia đình mình.
c. Những phẩm chất nổi trội, những phẩm chất phù hợp với nơi mình dự tuyển.

d. Những phẩm chất cá nhân, kể cả những phẩm chất không phù hợpvới gia đình.

Câu 3.21:  Một nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng của bản thân là:
a. Có thật nhiều tiền, cực khổ bao nhiêu cũng chịu.

b. Có việc làm là tốt rồi, không cần lo nghĩ nhiều.
c. Đáp ứng được nhu cầu ăn uống của gia đình và xã hội.

d. Đáp ứng được những mơ ước, kỳ vọng của bản thân.

Câu 3.22:  Kiểu cá tính của một người là:
a. Điều tra, có tinh thần khởi nghiệp, trầm tĩnh hay đa cảm.

b. Điều tra, có tinh thần khởi nghiệp, nghệ sĩ.

c. Thực tế, thích quan hệ xã hội, thích nghiên cứu.
d. Sôi nổi, linh hoạt, trầm tĩnh hay đa cảm.

Câu 3.23:  Tự đánh giá bản thân trên quan điểm của công ty tuyển dụng:
a. “Ta bán cái khách hàng đang có”.

b. “Ta bán cái khách hàng đang cần”.

c. “Ta bán cái ta đang có”.
d. “Ta bán cái ta đang cần”.

Câu 3.24: Hồ sơ dự tuyển là căn cứ để:
a. Ứng viên có thể biết được vị trí làm việc của mình trong công ty.

b. Xác định ứng viên có thể nộp tiếp hồ sơ vào vòng phỏng vấn tiếp theo hay không.
c. Xác định ứng viên có thể bước tiếp được vào vòng phỏng vấn tiếp theo hay không.

d. Ứng viên có thể biết được người phỏng vấn của mình là ai trong công ty.

Câu 3.25:  Bộ hồ sơ dự tuyển xin việc làm.
a. Không cần thiết khi xin việc.

b. Vô cùng quan trọng, cần phải làm kỹ.
c. Không làm cũng không sao.

d. Không quan trọng nên không cần thiết phải làm.

Câu 3.26:  Khi đi làm, quyền lợi cùa người lao động là:
a. Bao gồm lương, môi trường làm việc, khả năng thăng tiến trong tương lai, điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ, tham gia bảo hiểm đầy đủ.

b. Bao gồm khả năng thăng tiến trong tương lai, điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
c. Bao gồm lương, thưởng, phụ cấp ưu đãi. 

d. Bao gồm các chế độ bảo hiểm đều tham gia đầy đủ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Câu 3.27: Những phẩm chất cá nhân được nhà tuyển dụng đánh giá cao là:
a. Say mê với công việc, không quan tâm đến ý kiến đóng góp của mọi người.

b. Trung thực, trách nhiệm, tự tin, tự trọng, có hoài bão, ý chí vươn lên, cầu thị.
c. Tính tránh né công việc khó, tự trọng, có hoài bão, ý chí vươn lên, cầu thị.

d. Biết chỉ trích những sai trái của người khác, biết che lấp những khuyết điểm của mình.

Câu 3.28: Những kỹ năng chung gồm 3 nhóm là:  
a. Kỹ năng cơ bản- kỹ năng tư duy- kỹ năng chuyên biệt.

b. Kỹ năng chuyên biệt- kỹ năng tư duy- kỹ năng sống
c. Kỹ năng cơ bản- kỹ năng chuyên biệt- kỹ năng sống
d. Kỹ năng cơ bản- kỹ năng tư duy- kỹ năng sống
Câu 3.29: Một bộ hồ sơ dự tuyển xin việc làm bao gồm:  
a. Sơ yếu lý lịch- bản sao các bằng cấp- giấy chứng nhận sức khỏe.
b. Đơn xin việc- sơ yếu lý lịch- bản sao các bằng cấp- giấy chứng nhận kết hôn.
c. Đơn xin việc- giấy chứng nhận độc thân và vui tính.
d. Đơn xin việc- sơ yếu lý lịch- bản sao các bằng cấp- giấy chứng nhận sức khỏe.
Câu 3.30:  Giấy chứng nhận sức khỏe có tầm quan trọng như thế nào trong bộ hồ sơ dự tuyển xin việc làm? 
a. Giấy chứng nhận sức khỏe: Không quan trọng.

b. Giấy chứng nhận sức khỏe: Có cũng được, không có cũng không sao.
c. Giấy chứng nhận sức khỏe:  Rất quan trọng, cần phải có.

d. Giấy chứng nhận sức khỏe : Có cũng như không có, không quan trọng.

Câu 3.31: Hình thức của đơn xin việc là: 
a. Bố cục rõ ràng, trình bày sạch, khoa học, không có lỗi chính tả, ngữ pháp.
b. Bố cục cầu kỳ, kiểu cách đẹp lạ, không có lỗi chính tả, ngữ pháp.
c. Sử dụng kiểu viết bóng bẩy, đa nghĩa, dùng văn nói cho dễ hiểu.

d. Bố cục như thế nào cũng được càng tự do càng tốt, không lỗi ngữ pháp.

Câu 3.32:  Nội dung của đơn xin việc là:
a. Vị trí, công việc dự tuyển, khả năng đóng góp và nguyện vọng được làm cho công ty. 

b. Vị trí, công việc dự tuyển, khả năng đóng góp và nguyện vọng được hưởng mức lương.
c. Vị trí, công việc dự tuyển, khả năng công ty sẽ giúp ích gì cho bản thân người dự tuyển.

d. Khả năng đóng góp và nguyện vọng được làm cho công ty.

Câu 3.33:  Yêu cầu của viết đơn xin việc theo mẫu là: 
a. Phải đủ thông tin theo yêu cầu, văn chương phải bóng bẩy.

b. Phải ngắn gọn, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.
c. Phải ngắn gọn, không viết dong dài, dùng từ phải gọn.

d. Phải ngắn gọn, văn chương phải mượt mà.

Câu 3.34:  Viết đơn xin việc theo mẫu cần phải chú ý khai thác những chi tiết lợi thế của bản thân như:
a. Mức lương mong muốn, khả năng cống hiến.

b. Khả năng thăng tiến của bản thân trong tương lai.
c. Những mong muốn của bản thân đối với công ty.

d. Thông tin bổ sung, sở thích cá nhân.

Câu 3.35: Kiểu chữ dùng để viết đơn xin việc là:
a. Không nên phối hợp các kiểu chữ để phần trình bày rõ ràng, mạch lạc.

b. Phối hợp càng nhiều kiểu chữ để phần trình bày càng rõ ràng, mạch lạc.
c. Nên phối hợp đúng mức các kiểu chữ để phần trình bày rõ ràng, mạch lạc.

d. Nên phối hợp nhiều kiểu chữ bay bướm để phần trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Câu 3.36:  Nên nộp đơn xin việc và lý lịch bằng: 
a. Bản nào cũng được, không quan trọng lắm.

b. Bản in chất lượng cao, tránh nộp bản photo.
c. Bản photo cũng không sao.

d. Nên nộp bản photo, bản gốc để dành nộp khi được tuyển dụng chính thức.

Câu 3.37: Hồ sơ xin việc nên làm cùng một khổ giấy A4 để:
a. Tạo cảm giác ngăn nắp, gọn gàng.

b. Tạo cảm giác giỏi nghề nghiệp chuyên môn kỹ thuật.
c. Tạo cảm giác năng động sáng tạo.

d. Tạo cảm giác trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.

Câu 3.38:  Bao đựng hồ sơ xin việc phải như thế nào?
a. Lịch sự, đủ lớn để các giấy tờ nguyên khổ, phẳng phiu, mặt trước phải ghi các loại giấy tờ theo thứ tự như sắp xếp bên trong.
b. Không cần lớn, có thể gấp đôi các giấy tờ cho vào, mặt trước phải ghi các loại giấy tờ theo thứ tự như sắp xếp bên trong.
c. Lịch sự, đủ lớn để các giấy tờ nguyên khổ, phẳng phiu, mặt trước không phải ghi gì cả.

d. Không cần lớn, có thể gấp đôi các giấy tờ cho vào, mặt trước không phải ghi gì cả.

Câu 3.39:  Khi nộp hồ sơ xin việc.
a. Không nên photo giữ lại làm gì.

b. Nên photo giữ lại một bộ hồ sơ làm kỷ niệm.
c. Nên photo giữ lại một bộ hồ sơ để mang theo khi dự phỏng vấn.

d. Không nên photo giữ lại vì không giúp ích gì cho ta cả.

Câu 3.40:  Quá trình dự phỏng vấn là quá trình 
a. Thử thách đầy thú vị bởi vì nó chứa nhiều điều mà ta chưa biết.

b. Thử thách đầy lý thú bởi vì nó chứa nhiều điều bất ngờ.
c. Thử thách đầy khó khăn vì nó chứa nhiều điều mà ta biết trước.

d. Thử thách đầy khó khăn bởi vì nó chứa nhiều ẩn số.

Câu 3.41:  Để giảm bớt những khó khăn cho quá trình dự phỏng vấn, ta cần tìm hiểu:
a. Công ty, công việc và năng lực bản thân. 

b. Công việc, mức lương và thời gian nghỉ ngơi của nhân viên.
c. Công ty, mức lương và thời gian nghỉ ngơi của nhân viên.

d. Công ty, công việc và mức lương tối thiểu của nhân viên.

Câu 3.42: Ta có thể tìm hiểu công ty tuyển dụng ở đâu để đạt hiệu quả cao nhất?
a. Thư viện, mạng internet, vào trang chủ của công ty, hiệp hội doanh nghiệp…

b. Các bạn bè cùng lớp.
c. Thầy cô giáo, các chủ doanh nghiệp.

d. Các chủ doanh nghiệp, các bạn bè xa gần.

Câu 3.43:  Ta có thể tìm hiểu công việc dự tuyển ở đâu?
a. Những người đang giảng dạy công việc xin dự tuyển.

b. Những người đang làm tại công ty dự tuyển, những người làm công việc tương tự với công việc dự tuyển.
c. Những người đang chuẩn bị xin dự tuyển vào công việc đó.

d. Những người làm công việc tương tự với công việc dự tuyển.

Câu 3.44:  Tìm hiểu công việc dự tuyển để biết được: 
a. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc, những khó khăn và cách giải quyết.

b. Những khó khăn cần phải tránh.
c. Những công việc vất vả cần phải bỏ qua, không quan tâm.

d. Những chế độ chính sách chưa tốt cần phải đấu tranh giành lấy.

Câu 3.45: Tìm hiểu công việc dự tuyển, sẽ giúp ứng viên có thể:
a. Trả lời phỏng vấn trôi chảy, giữ thế chủ động.

b. Giữ thế chủ động, tự tin trả lời phỏng vấn.
c. Trả lời phỏng vấn trôi chảy, giữ thế chủ động, tự tin và có thể đàm phán tốt với nhà tuyển dụng.

d. Trả lời phỏng vấn trôi chảy, tự tin và có thể đàm phán tốt với nhà tuyển dụng.

Câu 3.46: Khi dự tuyển xin việc làm, tự đánh giá bản thân là:

a. Xác định khả năng của bản thân so với yêu cầu của xã hội.

b. Xác định khả năng của bản thân so với yêu cầu của nhà trường.
c. Xác định khả năng của bản thân so với yêu cầu của gia đình.

d. Xác định khả năng của bản thân so với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Câu 3.47: Các tiêu chí nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên
a. Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tính cách cá nhân.

b. Kiến thức chuyên môn, phẩm chất cá nhân.
c. Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân.
d. Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân.
Câu 3.48: Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp được thể hiện:
a. Tương đối không rõ ràng, cụ thể qua thành tích học tập và làm việc.

b. Tương đối rõ ràng, cụ thể qua thành tích học tập và làm việc.
c. Tương đối rõ ràng, cụ thể qua quá trình phỏng vấn.

d. Tương đối không rõ ràng, không cụ thể trong quá trình làm việc.

Câu 3.49: Phẩm chất cá nhân là yếu tố:
a. Rất dễ dàng để đánh giá.
b. Đánh giá phẩm chất cá nhân không có gì khó khăn.
c. Rất khó để đánh giá. 
d. Phẩm chất cá nhân rất dể đánh giá qua quá trình học tập.

Câu 3.50: Trong 3 yếu tố: kiến thức chuyên môn - kỹ năng nghề nghiệp - phẩm chất cá nhân, để quyết định tuyển người, nhà tuyển dụng quan tâm nhiều nhất yếu tố nào? 
a. Kiến thức chuyên môn.

b. Kỹ năng nghề nghiệp.
c. Phẩm chất cá nhân.

d. Cả 3 yếu tố đều quan tâm như nhau.

Câu 3.51: Nhà tuyển dụng tìm hiểu phẩm chất cá nhân của ứng viên qua:
a. Hồ sơ xin việc.

b. Hồ sơ dự tuyển.
c. Phỏng vấn xin việc.

d. Thử việc.

Câu 3.52: Nhà tuyển dụng tìm hiểu kiến thức chuyên môn của ứng viên qua:
a. Hồ sơ xin việc và phỏng vấn xin việc.

b. Hồ sơ xin dự tuyển và quá trình làm việc tại công ty.
c. Phỏng vấn xin việc và quá trình làm việc tại công ty.

d. Thử việc và quá trình làm việc tại công ty.

Câu 3.53:  Nhà tuyển dụng tìm hiểu kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên qua:
a. Hồ sơ xin việc và thử việc.

b. Hồ sơ xin dự tuyển và quá trình làm việc tại công ty.
c. Phỏng vấn xin việc và quá trình làm việc tại công ty.

d. Thử việc và quá trình làm việc tại công ty.

Câu 3.54: “Khả năng làm việc đa văn hóa, giao tiếp rõ ràng, trung thực và có quyết tâm học hỏi vươn lên” đó là: 
a. Kiến thức chuyên môn.

b. Kỹ năng nghề nghiệp.
c. Phẩm chất cá nhân.

d. Tính tình cá nhân.

Câu 3.55:  “Khả năng sáng tạo, khả năng tạo được sự đồng thuận, khả năng chịu được áp lực, khả năng thích nghi nhanh với mọi thách thức và thay đổi” đó là:
a. Kiến thức chuyên môn.

b. Kỹ năng nghề nghiệp.
c. Nhân cách cá nhân.

d. Phẩm chất cá nhân. 

Câu 3.56: Chuẩn bị phỏng vấn xin việc, ta dự kiến trước những câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi và dự kiến câu trả lời, để làm gì?  
a. Đạt được kết quả phỏng vấn tốt nhất.

b. Ta sẽ có câu trả lời và phong thái tự tin.
c. Lúng túng khi phỏng vấn.

d. Không run khi phỏng vấn.

Câu 3.57: Ta có thể tham khảo trước những câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi và dự kiến câu trả lời ở đâu: 
a. Tham khảo ở các bạn bè cùng trang lứa.

b. Tham khảo ở các bạn bè cùng lớp cùng trường.
c. Tham khảo trên mạng hoặc qua những người quen đã từng tham dự phỏng vấn.

d. Tham khảo ở ba mẹ, anh em trong nhà.

Câu 3.58: Mục đích của việc dự kiến trước những câu sẽ hỏi nhà tuyển dụng là: 
a. Để tạo ấn tượng tốt.

b. Để tạo ấn tượng tốt, thể hiện sự nhiệt tình, am hiểu về công việc, công ty của bản thân.
c. Để thể hiện sự nhiệt tình của nhà tuyển dụng đối với mình.

d. Để nhà tuyển dụng sợ mình.

Câu 3.59:  Dự kiến trước những câu ta sẽ hỏi nhà tuyển dụng, câu hỏi nên hướng về:
a. Tương lai phát triển của công ty, về công việc trong tương lai.

b. Mức lương, mức thưởng, những chế độ đãi ngộ.
c. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

d. Chính sách học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Câu 3.60: Khi dự phỏng vấn xin việc, ta chuẩn bị trang phục như thế nào?  
a. Sạch đẹp, trang trọng hợp thời trang.

b. Sạch sẽ, phù hợp với vị trí tuyển dụng.
c. Nam mặc veston, nữ mặc áo dài.

d. Sạch đẹp, gọn gàng và lịch sự.

Câu 3.61: Khi dự phỏng vấn xin việc, mùi hương cơ thể có ảnh hưởng gì đến kết quả phỏng vấn?
a. Không ảnh hưởng.

b. Có ảnh hưởng rất lớn.
c. Không liên quan gì đến kỹ năng nghề nghiệp.

d. Không liên quan gì đến kiến thức chuyên môn.

Câu 3.62: Khi dự phỏng vấn xin việc, mùi hương cơ thể nên có mùi gì?
a. Nên giữ cho cơ thể có mùi của sự sạch sẽ.

b. Nên giữ cho cơ thể có mùi của nước hoa cao cấp.
c. Nên giữ cho cơ thể có mùi tự nhiên.

d. Cơ thể có mùi gì cũng không sao.

Câu 3.63: Phong thái khi xuất hiện trước nhà tuyển dụng phải:
a. Nhẹ nhàng, tỏ rõ sự lo lắng.

b. Chậm rải, sợ sệt, lo lắng.
c. Điềm đạm, nhẹ nhàng, tự tin.
d. Điềm đạm, tự tin, có chút lo lắng.

Câu 3.64: Đối với nữ khi dự phỏng vấn xin việc làm ở khối văn phòng, trang điểm như thế nào?
a. Không cần trang điểm.

b.Trang điểm như thế nào cũng được.
c. Trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với vị trí dự tuyển.

d. Trang điểm càng đậm càng dễ gây ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng.

Câu 3.65: Khi dự phỏng vấn xin việc, với trang phục không gọn gàng sạch sẽ.
a. Sẽ để lại ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng.

b. Không để lại ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng.
c. Trang phục không liên quan gì đến kỹ năng nghề nghiệp.

d. Trang phục là phụ, nghiệp vụ chuyên môn là chính.

Câu 3.66: Nhà tuyển dụng có thể quan sát các ứng viên ngay từ  khi đặt vào tòa nhà phỏng vấn.
a. Không thể.

b. Rất có thể.
c. Làm sao có thể quan sát được từ xa.

d. Chuyện không tưởng.

Câu 3.67: Khi ứng viên đặt chân vào tòa nhà nơi phỏng vấn, thái độ như thế nào?
a. Tỏ ra tự tin, thoải mái, mỉm cười với mọi người khi họ nhìn bạn.
b. Không nên quan tâm mọi người xung quanh vì họ sẽ đem lại nhiều phiền toái.
c. Hãy tỏ vẻ thật là nghiêm khắc khi nhìn thấy mọi người xung quanh.

d. Khi xin dự tuyển vào vị trí cao thì không nên để ý đến mọi người xung quanh.

Câu 3.68: Khi chờ đợi đến lượt phỏng vấn mình, bạn sẽ nói chuyện gì với mọi người xung quanh?  
a. Những chuyện riêng tư của công ty.

b. Những chuyện riêng tư của thư ký giám đốc.
c. Những chuyện về thời tiết, về khí hậu.

d. Những chuyện về bí mật quốc gia.

Câu 3.69: Khi bước vào cuộc phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng để ghế xa, không ngay thẳng, và mời bạn ngồi.   
a. Bạn sẽ ngồi vào ghế, không thay đổi vị trí.

b. Bạn sẽ xin phép thay đổi vị trí ghế cho phù hợp rồi ngồi vào. 
c. Bạn sẽ thay đổi vị trí ghế cho phù hợp rồi ngồi vào.

d. Bạn sẽ không ngồi vào ghế, vì nhà tuyển dụng thiếu tôn trọng.

Câu 3.70: Khi bước vào cuộc phỏng vấn xin việc, bạn mang ghế từ bàn khác sang để ngồi dự phỏng vấn, vậy sau khi phỏng vấn xong.
a. Bạn sẽ về ngay.

b. Bạn sẽ mang ghế trả về vị trí cũ.
c. Bạn hỏi ý nhà tuyển dụng nên để ghế về vị trí cũ hay không.

d. Bạn sẽ để ghế theo ý muốn của nhà tuyển dụng.

Câu 3.71: Khi dự phỏng vấn xin việc, bạn nên:  
a. Chỉ trả lời những câu hỏi của nhà tuyển dụng.

b. Không nên đặt bất kỳ câu hỏi gì cho nhà tuyển dụng.
c. Những câu hỏi khó quá thì bỏ qua.

d. Nên đặt một số câu hỏi thay cho câu trả lời.

Câu 3.72: Khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc:  
a. Phải thể hiện sự tích cực, nhiệt tình của bạn đối với công ty.  
b. Phải thể hiện được sự tích cực, nhiệt tình của công ty.
c. Phải thể hiện được sự giao tiếp tốt của bạn.

d. Phải thể hiện được sự non kém trong nghiệp vụ chuyên môn.

Câu 3.73: Khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc phải:
a. Bám sát nhu cầu của bản thân và tối đa hóa điểm mạnh của công ty 

b. Bám sát nhu cầu của công ty và tối đa hóa điểm mạnh của bản thân.
c. Bám sát sự nhiệt tình của công ty.

d. Bám sát sự năng động sáng tạo của bản thân.

Câu 3.74: Khi đi dự phỏng vấn xin việc, không nên đến quá sớm hay đến quá muộn vì:  
a. Đến sớm, thời gian chờ đợi dài sẽ làm tâm lý nặng nề, căng thẳng.
b. Đến trễ dễ rơi vào tâm trạng hoảng hốt.
c. Đến trễ hầu như không còn cơ hội đi tiếp vào các vòng phỏng vấn tiếp theo.
d. Đến sớm, thời gian chờ đợi dài sẽ làm tâm lý nặng nề, căng thẳng; Đến trễ dễ rơi vào tâm trạng hoảng hốt.
Câu 3.75: Khi đi dự phỏng vấn xin việc, không thể hiện rõ mục tiêu nghề nghiệp.
a. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên là người thiếu khả năng sinh tồn.

b. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên là người thiếu kỹ năng thuyết trình.
c. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên là người thiếu nhiệt tình với công ty.
d. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên là người thiếu trung thực.

Câu 3.76: Khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc phải:
a. Chung chung, không nên cụ thể quá.

b. Ngắn gọn, súc tích, cụ thể và rõ ràng.
c. Trả lời càng dài càng tốt, thể hiện khả năng diễn giải của mình.

d. Dễ dàng thỏa hiệp với nhà tuyển dụng.

Câu 3.77: Khi ứng viên trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc một cách dong dài sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá là:
a. Bản lĩnh, kiến thức vững vàng.

b. Thiếu chuyên nghiệp, thiếu bản lĩnh.
c. Tính chuyên nghiệp cao.

d. Chuyên nghiệp, vững vàng.

Câu 3.78: Kết thúc phần phỏng vấn xin việc, bạn sẽ:
a. Cám ơn và chào nhà tuyển dụng.

b. Cám ơn nhà tuyển dụng.
c. Chào nhà tuyển dụng.

d. Chỉ cần chào nhà tuyển dụng là đủ rồi.

Câu 3.79: Khi đến dự phỏng vấn xin việc, cần mang theo:  

a. Bút, sổ ghi chép và một bộ hồ sơ được sắp xếp cùng thứ tự như bộ đã nộp.

b. Chỉ cần mang theo một bộ hồ sơ được sắp xếp cùng thứ tự như bộ đã nộp.
c. Chỉ cần mang theo bút và sổ ghi chép.

d. Không cần mang theo gì?

Câu 3.80: Đối với cấp trên:  
a. Tất cả nhân viên đều phải thừa nhận và phục tùng cấp trên.
b. Tất cả nhân viên không cần thừa nhận và phục tùng cấp trên.
c. Tất cả nhân viên không nên thừa nhận và không phục tùng cấp trên.
d. Nhân viên thừa nhận hay không đều không quan trọng.

Câu 3.81: Tôn trọng cấp trên thể hiện ở:
a. Tiếp thu sự phê bình, nhận xét của cấp trên một cách tự nhiên.

b. Tiếp thu sự phê bình, nhận xét của cấp trên một cách khó chịu.
c. Không cần tiếp thu sự phê bình, nhận xét của cấp trên.

d. Sẵn sàng có ý kiến trái chiều với cấp trên mọi lúc mọi nơi.

Câu 3.82: Tôn trọng cấp trên thể hiện ở:
a. Tuyệt đối không bao giờ nói xấu cấp trên, và không làm bẽ mặt cấp trên.
b. Cấp trên có gì không tốt thì ta cứ nói cho mọi người biết.
c. Ta chỉ nói xấu cấp trên khi biết chính xác là cấp trên không nghe thấy.

d. Nếu cấp trên không tốt, ta cứ phê bình trước tập thể một cách thoải mái.

Câu 3.83: Cấp trên rất chú trọng đến trang phục cá nhân thì nhân viên: 
a. Không nên ăn mặc quá xuề xòa.

b. Không nên ăn mặc quá nghiêm túc.
c. Không nên ăn mặc quá giản dị.

d. Không nên ăn mặc quá sang trọng.

Câu 3.84: Hãy tập nhìn sự việc từ chỗ đứng của người lãnh đạo để có sự:
a. Thông cảm, xây dựng tình cảm thực sự, chân thành với cấp trên.
b. Chống đối phù hợp với vị trí của mình.
c. Tìm cách cho mọi người thấy được những thiếu sót của cấp trên.

d. Tìm cách bêu xấu cấp trên khi có cơ hội.

Câu 3.85: Phải biết quý trọng thời gian của cấp trên là:  
a. Tranh thủ lúc giao tiếp vì công việc để tán chuyện, kéo dài thời gian tiếp xúc.
b. Cần làm rõ các điểm, ý chính, trao đổi chính xác và chú ý lắng nghe.
c. Không xác định trước những ý chính để có thời gian tiếp xúc dài hơn.

d. Ngoài những nội dung chính, có thể tranh thủ trao đổi những nội dung riêng tư.

Câu 3.86: Không làm việc vượt cấp bởi vì:  
a. Nếu làm việc vượt cấp sẽ không để lại gì.

b. Nếu làm việc vượt cấp sẽ để lại ấn tượng rất xấu.
c. Nếu làm việc vượt cấp sẽ không có vấn đề gì lo ngại.

d. Nếu làm việc vượt cấp sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình.

Câu 3.87: Trong công sở, mỗi cá nhân luôn luôn làm việc:
a. Một cách độc lập không cần sự giúp đỡ từ đồng nghiệp.

b. Phải có sự hỗ trợ từ phía đồng nghiệp.
c. Sự giúp đỡ từ đồng nghiệp là không cần thiết.

d. Đồng nghiệp không thể giúp ích gì cho cá nhân.

Câu 3.88: Phối hợp “ăn ý” và hiệu quả cao với các cộng sự là: 
a. Một điều thật sự khó khăn.  
b. Một điều thật sự dễ dàng.
c. Một điều thật sự không lo lắng.
d. Một điều thật sự không may mắn.

Câu 3.89: Yếu tố quan trọng để giao tiếp với đồng nghiệp đạt hiệu quả cao là:
a. Thường xuyên xem xét, góp ý mọi người về những lỗi của họ.
b. Thường xuyên giao lưu, đánh giá những việc làm chưa tốt của họ.
c. Thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với mọi người.
d. Thường xuyên nhận xét phê bình những tật bẩm sinh của đồng nghiệp.
Câu 3.90:  Yếu tố để giao tiếp với đồng nghiệp đạt hiệu quả cao là:
a. Thường xuyên nhờ vả ngay cả những việc như nhỏ nhặt.
b. Hạn chế nhờ vả ngay cả những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt.
c. Ta chỉ nhờ vả đồng nghiệp những việc nhỏ không nhờ vả việc lớn.

d Nhờ vả đồng nghiệp những việc nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì.

Câu 3.91:  Trong giao tiếp với đồng nghiệp, nếu bản thân thực sự có lỗi thì:
a. Tìm cách đổ lỗi cho người khác.

b. Nên tránh né, hạn chế gặp mặt.
c. Sẵn sàng nhận lỗi.

d. Nhận lỗi sẽ bị chê cười.

Câu 3.92:  Trong giao tiếp với đồng nghiệp, nếu uy tín của bạn được khẳng định thì:    
a. Mọi người sẽ xem thường bạn và không yêu quý bạn.
b. Mọi người sẽ xem thường bạn.
c. Mọi người sẽ không yêu quý bạn.
d. Mọi người sẽ tôn trọng và yêu quý bạn.
Câu 3.93:  Trong giao tiếp với đồng nghiệp, ta nên:
a. Tôn trọng cá tính và sự riêng tư của đồng nghiệp.
b. Đem những khiếm khuyết của đồng nghiệp ra chế giễu.
c. Đem những tật bẩm sinh của đồng nghiệp ra chế giễu.
d. Xem sự riêng tư của đồng nghiệp giống như chuyện của tập thể, và đem ra bàn luận.
Câu 3.94: Cấp trên nên quản lý cấp dưới từ trái tim vì:
a. Có như vậy cấp trên sẽ thu hút được nhiều nhân tài.

b. Có như vậy cấp dưới sẽ có cơ hội phản đối.
c. Có như vậy cấp trên sẽ có thể lấn quyền.

d. Có như vậy cấp dưới sẽ xem thường cấp trên.

Câu 3.95: Giao tiếp với cấp dưới, cấp trên cần phải: 
a. Biết lắng nghe chia sẻ của cấp dưới. 

b. Tập trung nhiều vào chuyên môn nghề nghiệp.
c. Biết về kiến thức chuyên môn thật tốt.

d. Tập trung nhiều vào quản lý con người là chính.

Câu 3.96: Trong các lĩnh vực chuyên môn, cấp trên nên:  
a. Can thiệp sâu vào chuyên môn, không để cấp dưới tự ý quyết định.

b. Trao quyền tự quyết cho nhân viên, chỉ nên gợi ý hướng xử lý.
c. Không để cấp dưới tự ý quyết định.

d. Cần phải can thiệp sâu vào chuyên môn của cấp dưới.

Câu 3.97:  Luôn tạo ra những hoạt động vui chơi giải trí để gắn kết mọi người lại với nhau.
a. Đó là nhiệm vụ của cấp trên.

b. Đó là nhiệm vụ của cấp dưới.
c. Đó không là nhiệm vụ của ai.

d. Đó là nhiệm vụ của cấp trên và cấp dưới.

Câu 3.98:  Trong các hoạt động vui chơi tập thể của cơ quan: 
a. Cấp trên nên đặt mình ngang hàng với cấp dưới.
b. Cấp trên không nên đặt mình ngang hàng với cấp dưới.
c. Cấp trên nên đặt mình cao hơn với cấp dưới.
d. Cấp trên nên đặt mình thấp hơn cấp dưới.
Câu 3.99: Dưới góc độ giao tiếp, một người thường xuyên ăn mặc xốc xếch, bạn có suy nghĩ gì về người ấy?
a.  Người cẩu thả.
b. Thiếu tôn trọng người khác.
c.  Không suy nghĩ gì.
d.  Người không am hiểu về thời trang.
Câu 3.100:  Nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp là:
a. Trình bày ý kiến của mình.
b. Trình bày ngay những gì mình không đồng ý.
c. Không nên để người khác trình bày ý kiến của họ.
d. Lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 3.101: Nghệ thuật đóng góp ý kiến người khác:
a. Mỗi lần đóng góp nhiều lỗi, gồm những lỗi mới và những lỗi cũ.
b. Mỗi lần đóng góp một lỗi mới nhất.
c. Mỗi lần đóng góp 1 lỗi mới nhất và 1 lỗi cũ.
d. Mỗi lần đóng góp bao nhiêu lỗi cũng được.
Câu 3.102: Đóng góp ý kiến cho người khác một cách trung thực sẽ có tác dụng:
a. Tạo ra những mối hiềm khích lâu dài.
b. Là cơ sở để mối quan hệ hợp tác trong công việc vững vàng hơn.
c. Thể hiện tài năng của người đóng góp.
d. Là cơ sở cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 3.103: Một lần, bạn đi làm trễ và bị giám đốc bắt được. Ông ấy không nói gì mà chỉ tỏ ý không bằng lòng. Rồi ông ấy trở vào phòng làm việc. Bạn nên làm gì?
a.Nhanh chóng vào vị trí và làm việc thật tích cự.
b. Đến nhận lỗi với xếp rồi trở về vị trí làm việc.
c. Trình bày nhiều lý do để xếp thông cảm rồi trở về vị trí  làm việc.
d. Bình thường như không có gì xảy ra.
